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ĐỀ C​ƯƠNG MÔN  TIẾNG VIỆT CHUYÊN NGÀNH 1
PHẦN I: TỔNG QUAN VỀ MÔN HỌC

1. Thông tin chung về môn học:  

* Tổng số tiết: 75 tiết   (Lý thuyết: 55; Thảo luận: 20;)
* Khoa giảng dạy: Khoa Văn hóa và Phát triển
2. Mô tả tóm tắt nội dung môn học 
Học phần Tiếng Việt chuyên ngành 1 – một trong 4 học phần môn Tiếng Việt nằm trong khung chương trình đào tạo Đại học Chính trị dành cho học viên nước CHDCND Lào do Học viện Chính trị khu vực I ban hành. Học phần  được xây dựng bám sát các môn học chuyên ngành của toàn khóa học. Tiếng Việt chuyên ngành 1 gồm 11 bài, với các chủ đề: chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội. Hệ thống bài giảng cung cấp những tri thức và lượng từ vựng liên quan đến các môn học chuyên ngành, nhằm củng cố và nâng cao kỹ năng sử dụng tiếng Việt cho học viên. Đồng thời, hỗ trợ học viên có thể thuận lợi khi tiếp cận với các môn học chuyên ngành.
- Nội dung môn học (số lượng bài giảng/chương): Tổng số 11 bài học.
3. Mục tiêu môn học: 

3.1.Về kiến thức 

- Cung cấp vốn từ vựng, những khái niệm, thuật ngữ chuyên ngành dưới dang các văn bản có nội dung gắn liền các nội dung môn học trong Chương trình Đại học Chính trị dành cho học viên Lào tại Học viện Chính trị Khu vực I.
- Học viên nắm được nội dung chính, các thông tin quan trọng của văn bản chuyên ngành và thực hành với các ngữ liệu chuyên ngành được cung cấp.
3.2. Về kĩ năng
- Học viên vận dụng các thông tin của văn bản chuyên ngành và vận dụng trong các hoạt động trao đổi chuyên môn.
- Rèn luyện và nâng cao các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết trong môi trường học tập, nghiên cứu và giao tiếp chuyên ngành.
- Học viên hiểu, lựa chọn và sử dụng từ ngữ, cấu trúc câu và cách diễn đạt phù hợp với từng mục đích giao tiếp
- Trình bày, thảo luận và diễn đạt ý kiến bằng tiếng Việt tương đối rõ ràng, mạch lạc các nội dung chuyên môn theo yêu cầu về ngôn ngữ, cấu trúc và phong cách.
3.3. Về tư tưởng/ thái độ
- Thường xuyên có ý thức thực hành, tự rèn luyện các kỹ năng để sử dụng chính xác tiếng Việt, đặc biệt là các thuật ngữ môn chuyên ngành
- Hình thành thói quen quan tâm, tìm hiểu, nghiên cứu các vấn đề chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội.
PHẦN II: CÁC BÀI GIẢNG MÔN HỌC
Bài 1
QUAN HỆ VIỆT – LÀO
1. Số tiết lên lớp: 08
2. Mục tiêu
- Về kiến thức 

- Cung cấp những khái niệm, thuật ngữ, từ vựng cơ bản chuyên ngành liên quan đến lĩnh vực bài học.

- Về kĩ năng
- Kỹ năng nghe hiểu: Nghe hiểu được các từ vựng, thuật ngữ, thông tin, ý chính trong bài học và một số nội dung liên quan đến lĩnh vực của bài học trong học tập và giao tiếp.

- Kỹ năng nói: Diễn đạt, trình bày rõ ràng, mạch lạc ý kiến về những vấn đề đã học trong bài, có thể trao đổi các nội dung bài học và một số nội dung liên quan.

- Kỹ năng đọc: Phát âm chính xác và đọc lưu loát, các thuật ngữ, đọc đúng câu văn trong bài học.

- Kỹ năng viết: Có thể tạo lập văn bản đúng kết cấu, sử dụng đúng cấu trúc ngữ pháp đã học để diễn đạt các nội dung liên quan đến chủ đề học.

- Về tư tưởng/ thái độ
- Có ý thức tự rèn luyện các kỹ năng để sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt chính xác , rõ ràng, lịch sự và có trách nhiệm.

- Hình thành thái độ chủ động học tập, khai thác các nguồn tài liệu, nâng cao vốn từ, khả năng diễn đạt và kỹ năng sử dụng tiếng Việt chuyên ngành.
3. Chuẩn đầu ra và đánh giá người học

	Chuẩn đầu ra (Sau khi kết thúc bài giảng/

chuyên đề này, học viên có thể đạt được)
	Đánh giá người học

	
	Yêu cầu đánh giá
	Hình thức đánh giá

	- Về kiến thức: Nhận biết và hiểu được từ vựng, thuật ngữ và cách diễn đạt tiếng Việt chuyên ngành được sử dụng trong bài.
	- Kiểm tra 

- Thi kết thúc môn học
	- Tự luận hoặc tự luận kết hợp vấn đáp

	- Về kỹ năng: Nghe và xác định được nội dung chính, thông tin quan trọng trong các đoạn hội thoại, bài trình bày hoặc trao đổi chuyên môn.
	
	

	- Về thái độ/Tư tưởng: Có ý thức tự học, trau dồi vốn tiếng Việt chuyên ngành và sử dụng đúng bối cảnh.
	
	


4. Tài liệu học tập 

4.1 Tài liệu phải đọc:  

Đề cương môn học Tiếng Việt chuyên ngành 1, Khoa Văn hóa và Phát triển, Học viện Chính trị khu vực I.
4.2 Tài liệu tham khảo: 

Vũ Văn Thi (2015), Giáo trình Tiếng Việt chuyên ngành 3 (Kinh tế - Xã hội), Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.

5. Nội dung, tiến trình dạy học 
	STT
	Câu hỏi cốt lõi
	Nội dung
	Câu hỏi trước
và sau giờ lên lớp

	1
	Bài đọc
	                                      Hợp tác toàn diện Lào – Việt
          Là hai nước láng giềng núi sông liền một dải, quan hệ gắn kết anh em giữa Lào và Việt Nam đã được hình thành và hun đúc trong lịch sử dựng nước và giữ nước của hai dân tộc. Trong thời kỳ kháng chiến chống giặc ngoại xâm giành độc lập dân tộc, tự do cũng như sự hợp tác, giúp đỡ trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay, mối quan hệ truyền thống tốt đẹp, gắn bó thủy chung giữa nhân dân hai nước do Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và Chủ tịch nước Lào Cay-xỏn Phôm-vi-hản, Hoàng thân Xu-pha-nu-vông kính yêu đặt nền móng, đã được các thế hệ lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước dày công vun đắp, trở thành tài sản quý giá của hai dân tộc, là yếu tố bảo đảm sự tồn tại và phát triển của hai nước Lào - Việt Nam.


Sau khi hai nước giành độc lập, thống nhất đất nước năm 1975, quan hệ hợp tác giữa hai Đảng, hai Nhà nước Lào - Việt Nam ngày càng được vun đắp và không ngừng phát triển. Tiếp đó đến năm 1977, hai nước ký kết Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác. Đây là dấu mốc lịch sử, là bước tiến quan trọng có một không hai trong lịch sử quan hệ hai nước. Hai bên đã thống nhất nâng cấp mối quan hệ Lào - Việt Nam lên tầm cao mới, tạo sức mạnh và các điều kiện mới trong tình hình mới. Từ năm 1986, hai nước cùng tiến hành công cuộc đổi mới đất nước, mối quan hệ đặc biệt Lào - Việt Nam ngày càng được lãnh đạo hai nước chú trọng, trong điều kiện lịch sử chung của hai nước đều kiên định đi lên chủ nghĩa xã hội trên nền tảng tư tưởng chủ nghĩa Mác - Lê-nin. Trong bối cảnh thế giới có nhiều diễn biến hết sức phức tạp, khó lường, quan hệ giữa hai nước tiếp tục được khẳng định là nhân tố quan trọng trong chính sách đối ngoại của mỗi nước, được gắn bó mật thiết, ngày càng phát triển dưới nhiều hình thức, đi vào chiều sâu, thực chất trên mọi lĩnh vực, đóng góp quan trọng, đem lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của mỗi nước nhằm đạt mục tiêu dân giàu, nước mạnh. Trong thời gian qua hai nước thảo luận về các chiến lược, phương hướng hợp tác, góp phần quan trọng vào việc vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả, đơm hoa kết trái.


Về hợp tác quốc phòng - an ninh, Lào - Việt Nam tiếp tục phối hợp bảo đảm thực hiện tốt việc giữ vững ổn định chính trị, an ninh, trật tự, an toàn xã hội của hai nước; cùng nhau phát triển khu vực biên giới toàn diện để nâng cao đời sống nhân dân nơi đây, xây dựng tuyến biên giới hòa bình, ổn định, hữu nghị và phát triển bền vững.


Về hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư, hai bên hợp tác chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị kinh doanh của hai nước, nhất là các doanh nghiệp Việt Nam sang đầu tư tại Lào trong nhiều lĩnh vực, góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy và phát triển nền kinh tế Lào. Đến nay, có 417 doanh nghiệp Việt Nam đang hoạt động kinh doanh tại Lào với tổng giá trị đầu tư khoảng 4,3 tỷ USD, đứng thứ 3 trong tổng số 50 quốc gia, vùng lãnh thổ đầu tư tại Lào. Tổng giá trị kim ngạch thương mại hai nước Lào - Việt Nam trong năm 2021 đạt được 1,37 tỷ USD, tăng lên 33,3% so với năm 2020; 4 tháng đầu năm 2022, đạt 558,2 triệu USD, tăng 20,2% so với cùng kỳ năm 2021. Bên cạnh đó, hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác trong lĩnh vực nông - lâm sản theo hướng phát triển xanh; thúc đẩy sản xuất hàng tiêu dùng, kỹ thuật hiện đại... Với những điều kiện thuận lợi từ Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN, Hiệp định thương mại song phương Lào - Việt Nam, Hiệp định thương mại biên giới Lào - Việt Nam, hai nước tích cực khai thác tiềm năng, hướng tới mục tiêu thúc đẩy thương mại song phương tăng lên 10% - 15% trong giai đoạn 2021 - 2025.


Về lĩnh vực năng lượng - mỏ, nhất là năng lượng điện là ưu tiên của hai Chính phủ Lào và Chính phủ Việt Nam. Hiện nay, hai nước thống nhất mua bán năng lượng điện cho nhiều dự án; thúc đẩy kinh doanh giữa hai nước phát triển lĩnh vực điện ở Lào và tăng cường kết nối hệ thống điện và mua bán điện ngày càng có hiệu quả hơn.


Về lĩnh vực giao thông - vận tải ghi nhận việc kết nối giao thông vận tải trong khu vực nói chung và giữa hai nước Lào - Việt Nam nói riêng có bước tiến mới đáng kể. Chính phủ hai nước nhất trí tăng cường triển khai hiệu quả các dự án trọng điểm, như: dự án Cảng Vũng Áng 1, 2 và 3; dự án nâng cấp Quốc lộ 8, dự án đường cao tốc Viêng Chăn - Hà Nội, dự án xây dựng tuyến đường sắt Viêng Chăn - Vũng Áng, dự án sân bay Nọng Khang và các dự án khác... Sau khi các dự án trên được xây dựng hoàn thiện sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho trao đổi thương mại giữa hai bên, góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy nền kinh tế Lào phát triển và trở thành trung tâm kết nối tuyến giao thông vận tải trong khu vực và các nước láng giềng.


Về hợp tác văn hóa - xã hội, Chính phủ Lào và Chính phủ Việt Nam coi trọng việc xây dựng, đào tạo nguồn nhân lực. Hằng năm, Chính phủ Việt Nam dành tặng hơn 1.000 suất học bổng cho Lào, Chính phủ Lào cũng tặng suất học bổng cho Việt Nam. Năm 2021, du học sinh Lào đang học tập tại Việt Nam có khoảng 14.000 người; riêng năm 2022, Chính phủ Việt Nam tặng 1.100 suất học bổng cho Lào, Chính phủ Lào tặng 60 suất học bổng cho Việt Nam. Ngoài ra, hai bên còn hợp tác trong các lĩnh vực, như khoa học - xã hội, khoa học - công nghệ, tài nguyên - môi trường, văn hóa - truyền thông, tư pháp, lao động và thương binh - xã hội, du lịch, y tế... Những lĩnh vực này ngày càng phát triển, phù hợp với điều kiện mới và trở thành yếu tố quyết định tăng cường quan hệ Lào - Việt Nam.


Trong giai đoạn mới, sự kết nối và hợp tác để phát triển đất nước trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, trật tự, an ninh ở khu vực và thế giới đã có sự thay đổi nhanh chóng; bên cạnh những thuận lợi để xây dựng mối quan hệ hòa bình, hữu nghị, quan hệ hợp tác của các nước trên thế giới cũng gặp nhiều khó khăn, thách thức do những mâu thuẫn trong các vấn đề quốc tế hiện nay, đã ảnh hưởng trực tiếp đến Lào và Việt Nam. Chính vì vậy, để bảo đảm an ninh, hòa bình và phát triển bền vững quan hệ truyền thống lâu đời Lào - Việt Nam hiệu quả hơn, hai Đảng, hai Nhà nước, nhất là các thế hệ trẻ, cần tiếp tục vun đắp tình hữu nghị Lào - Việt Nam có nhiều bước phát triển hơn nữa; Hai nước cần tăng cường lòng tin lẫn nhau về chính trị, tiếp tục tăng cường trụ cột hợp tác quốc phòng - an ninh và ngoại giao; thúc đẩy nâng cao hiệu quả hợp tác kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế, khoa học - công nghệ trên cơ sở phát huy tiềm năng của hai nước.

(Trích:https://www.tapchicongsan.org.vn/web/guest/tin-binh-luan/-/asset_publisher/DLIYi5AJyFzY/content/nhung-thanh-tuu-to-lon-trong-hop-tac-toan-dien-lao-viet-nam#)
	

	2
	Từ vựng
	láng giềng, quan hệ, gắn kết, dân tộc, kháng chiến, ngoại xâm, độc lập, tự do, hợp tác, hữu nghị, đoàn kết, toàn diện, nền móng, phát triển, Hiệp ước, đối ngoại, ổn định chính trị, quốc phòng, an ninh, biên giới, thương mại, đầu tư, doanh nghiệp, kinh tế, năng lượng, giao thông vận tải, dự án, kết nối, nguồn nhân lực, học bổng, du học sinh, phát triển bền vữngt, tiềm năng, hội nhập quốc tế
	

	3
	Thảo luận
	Câu hỏi 1: Những yếu tố lịch sử nào tạo nên sự gắn bó đặc biệt giữa hai dân tộc. Nêu ví dụ cụ thể.
- Những yếu tố lịch sử tạo nên sự gắn bó đặc biệt giữa hai dân tộc

- Ý nghĩa của việc giữ gìn và phát huy quan hệ Lào – Việt trong bối cảnh khu vực và thế giới hiện nay

Câu hỏi 2: Các giải pháp để giữ gìn và phát triển mối quan hệ Lào – Việt Nam. Liên hệ với thực tiễn.
- Giao lưu văn hóa, giáo dục và tăng cường hiểu biết giữa hai dân tộc.
Câu hỏi 3: Theo đồng chí, đâu là lĩnh vực hợp tác quan trọng nhất, thường xuyên nhất của Lào và Việt Nam? Liên hệ với thực tiễn.
- Duy trì và đẩy mạnh gắn kết mối quan hệ hợp tác giữa các lĩnh vực.
	

	4
	Luyện viết
	Gồm các chủ đề:
- Hợp tác toàn diện Lào – Việt Nam
- Hợp tác Lào – Việt trong lĩnh vực giáo dục
	


6. Yêu cầu với học viên 
- Chuẩn bị nội dung thảo luận;

- Chuẩn bị nội dung tự học;

- Chuẩn bị nội dung câu hỏi trước, trong, sau giờ lên lớp;

- Đọc tài liệu theo hướng dẫn.

Bài 2
 HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ Ở VIỆT NAM
1. Số tiết lên lớp:08
2. Mục tiêu
- Về kiến thức: Cung cấp những khái niệm, thuật ngữ, từ vựng cơ bản chuyên ngành liên quan đến lĩnh vực bài học.
- Về kĩ năng
+ Kỹ năng nghe hiểu: Nghe hiểu được các từ vựng, thuật ngữ, thông tin, ý chính trong bài học và một số nội dung liên quan đến lĩnh vực của bài học trong học tập và giao tiếp.

+ Kỹ năng nói: Diễn đạt, trình bày rõ ràng, mạch lạc ý kiến về những vấn đề đã học trong bài, có thể trao đổi các nội dung bài học và một số nội dung liên quan.

+ Kỹ năng đọc: Phát âm chính xác và đọc lưu loát, các thuật ngữ, đọc đúng câu văn trong bài học.

+ Kỹ năng viết: Có thể tạo lập văn bản đúng kết cấu, sử dụng đúng cấu trúc ngữ pháp đã học để diễn đạt các nội dung liên quan đến chủ đề học.

- Về tư tưởng/ thái độ
+ Có ý thức tự rèn luyện các kỹ năng để sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt chính xác , rõ ràng, lịch sự và có trách nhiệm.

+ Hình thành thái độ chủ động học tập, khai thác các nguồn tài liệu, nâng cao vốn từ, khả năng diễn đạt và kỹ năng sử dụng tiếng Việt chuyên ngành.
3. Chuẩn đầu ra và đánh giá người học

	Chuẩn đầu ra (Sau khi kết thúc bài giảng/

chuyên đề này, học viên có thể đạt được)
	Đánh giá người học

	
	Yêu cầu đánh giá
	Hình thức đánh giá

	- Về kiến thức: Nhận biết và hiểu được từ vựng, thuật ngữ và cách diễn đạt tiếng Việt chuyên ngành được sử dụng trong bài.
	- Kiểm tra 

- Thi kết thúc môn học
	- Tự luận hoặc tự luận kết hợp vấn đáp

	- Về kỹ năng: Nghe và xác định được nội dung chính, thông tin quan trọng trong các đoạn hội thoại, bài trình bày hoặc trao đổi chuyên môn.
	
	

	- Về thái độ/Tư tưởng: Có ý thức tự học, trau dồi vốn tiếng Việt chuyên ngành và sử dụng đúng bối cảnh.
	
	


4. Tài liệu học tập 

4.1 Tài liệu phải đọc: 

Đề cương môn học Tiếng Việt chuyên ngành 1, Khoa Văn hóa và Phát triển, Học viện Chính trị khu vực I
4.2 Tài liệu tham khảo: 

Vũ Văn Thi (2015), Giáo trình Tiếng Việt chuyên ngành 3 (Kinh tế - Xã hội), Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.

6. Nội dung, tiến trình dạy học 
	STT
	Câu hỏi cốt lõi
	Nội dung
	Câu hỏi trước
và sau giờ lên lớp

	1
	Bài đọc
	Hệ thống chính trị ở Việt Nam thời kỳ đổi mới
          Ở Việt Nam, mô hình tổng thể hệ thống chính trị bao gồm: Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Công đoàn Việt Nam Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Hội Cựu chiến binh Việt Nam. Trong đó Đảng Cộng sản Việt Nam vừa là tổ chức thành viên, vừa là lực lượng lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; 5 đoàn thể nhân dân vừa tồn tại độc lập, vừa là các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. 


Trong sự nghiệp đổi mới đất nước, trước hết khẳng định nền tảng tư tưởng của Hệ thống chính trị ở nước ta chính là học thuyết Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Mặc dù đã trải qua nhiều biến đổi sâu sắc, đặc trưng về nền tảng tư tưởng vẫn không nằm ngoài chi phối quy luật của lịch sử chính trị Việt Nam. Thực tiễn đã chứng minh, những thành tựu to lớn mà Đảng lãnh đạo hệ thống chính trị và dân tộc ta đã giành được đều gắn chặt với nhiệm vụ dân tộc. Từ đặc điểm lịch sử có tính quy luật nêu trên, bên cạnh tính chất là đội tiền phong của giai cấp công nhân và nhân dân lao động, Đảng khẳng định, Đảng đại diện cho lợi ích dân tộc cần được coi là một nội dung quan trọng của sự nghiệp đổi mới Hệ thống chính trị. Cùng với đó, khi đất nước bước vào kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế thế giới, phải coi việc sáng tạo và phát triển lý luận về nhà nước không phải là yêu cầu thông thường mà có ý nghĩa sống còn ở bất kỳ thời kỳ nào. Việc xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân là trung tâm của đổi mới Hệ thống chính trị ở nước ta.Vấn đề phân công phối hợp trong thực hiện quyền lực, giám sát quyền lực đảm bảo mọi quyền lực thuộc về nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng là điều kiện tiên quyết, mang tính nguyên tắc của nhà nước xã hội chủ nghĩa.


Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thiết chế chính trị tập hợp đông đảo các cơ cấu chính trị, dưới sự lãnh đạo của Đảng trong Hệ thống chính trị góp phần khẳng định trong việc tăng cường sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy sức mạnh dân tộc trong xây dựng và bảo vệ vũng chắc Tổ quốc Việt Nam. Công tác tổ chức cán bộ, trong đó có việc sử dụng nhân tài luôn có ý nghĩa quyết định. Chính vì vậy, đổi mới công tác tổ chức cán bộ và xây dựng chiến lược nhân tài phải là một khâu then chốt trong quá trình tiếp tục đổi mới hệ thống chính trị ở nước ta. Nhìn lại, thời kỳ trước đổi mới, việc lựa chọn cán bộ chủ yếu dựa vào nguồn gốc xuất thân và lòng trung thành với sự nghiệp cách mạng mà chưa thực sự chú ý đến năng lực làm việc. Đối tượng tuyển chọn thường dựa vào những người nổi lên từ phong trào, chưa có một quy hoạch cán bộ tổng thể và chiến lược nhân tài hoàn chỉnh.


Để đáp ứng nhu cầu cán bộ trong bối cảnh hội nhập quốc tế, bên cạnh việc khắc phục những hạn chế và bất cập nêu trên, cần phải có những giải pháp đổi mới mạnh mẽ, trong đó đặc biệt là xây dựng chiến lược nhân tài. Sự thành công của sự nghiệp cách mạng trong thời kỳ mới phụ thuộc rất nhiều vào năng lực cạnh tranh của đất nước trên trường quốc tế. Đã đến lúc chúng ta cần nhân tài với số lượng lớn và chất lượng cao. Muốn vậy, không thể thụ động chờ đợi sự xuất hiện tự phát mà phải chủ động phát hiện, bồi dưỡng, đào tạo và mạnh dạn sử dụng để khuyến khích sự xuất lộ tài năng. Chiến lược này nên bắt đầu từ việc xây dựng một quy trình khoa học đạt chuẩn quốc tế. Tuy nhiên, cũng cần thấy hết những khó khăn trong công việc này. Đó là lực cản từ tâm lý bình quân cào bằng vốn rất phổ biến trong xã hội chịu ảnh hưởng nặng nề của các quan hệ làng xã và thói quen rất khó thay đổi trong công tác tổ chức cán bộ của các thời kỳ trước đây.


Xuất phát từ yêu cầu tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với toàn bộ hệ thống chính trị nên trong giai đoạn trước đổi mới, chúng ta đã thiết kế một hệ thống lãnh đạo của Đảng từ trung ương xuống địa phương mô phỏng tổ chức nhà nước. Nghĩa là có các Ban tương ứng với chức năng hoạt động của các cơ quan nhà nước. Hệ thống này đã phát huy tác dụng mạnh mẽ trong các giai đoạn lịch sử trước đây, đặc biệt là trong thời chiến, nhưng bắt đầu từ khi tiến hành đổi mới, hệ thống đó bộc lộ những hạn chế và bất cập. Do mối quan hệ lãnh đạo và quản lý giữa Đảng và Nhà nước mới chỉ có những nguyên tắc chung, chưa có những cơ chế hoạt động cụ thể rõ ràng nên dễ dẫn tới tình trạng bao biện làm thay hoặc trông chờ ỷ lại. Kết cục là sự kém hiệu quả trong quản lý và điều hành. Theo ý kiến của các nhà nghiên cứu thì đổi mới trong vấn đề này trước hết phải bắt đầu từ nhận thức đúng về vai trò lãnh đạo và vị trí chiến lược của Đảng trong hệ thống chính trị. Theo đó cần sớm khắc phục tình trạng “nhà nước hoá” các cơ quan đảng. Ngoài những lĩnh vực Đảng dứt khoát phải nắm như tư tưởng, tổ chức, kiểm tra, bảo vệ nội bộ, cần phải có những cơ quan chuyên trách (các Ban) làm nhiệm vụ chỉ đạo thường xuyên, việc lãnh đạo các lĩnh vực khác nên thông qua các đồng chí cấp uỷ và tổ chức đảng ở các cơ quan nhà nước.


Thay vì cần phải có nhiều Ban phân theo lĩnh vực, thường là nắm không sâu các vấn đề như các cơ quan nhà nước, Đảng cần tập trung xây dựng một cơ quan nghiên cứu chiến lược. Đó có thể là một Viện nghiên cứu trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương, được tạo những điều kiện tốt nhất để tập trung nghiên cứu các vấn đề có tính chiến lược đồng thời nghiên cứu các vấn đề phục vụ trực tiếp cho sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương. Cho đến nay, vẫn còn hậu quả của cơ chế tập trung, quan liêu - bao cấp và phương thức điều hành theo mệnh lệnh. Vì vậy tiếp tục đổi mới hệ thống chính trị không phải chỉ là tìm tòi để đưa ra những thiết kế mới mà còn là sự nhận diện đầy đủ, khoa học để khắc phục những hạn chế vốn có.


Trước tiên đó là sự phình to của biên chế trong các cơ quan nhà nước, thủ tục giấy tờ phiền hà và thiếu nhất quán trong hệ thống. Việc cải cách hành chính không thể tách rời đổi mới toàn diện hệ thống chính trị. Trong khi đó chúng ta đang còn thiếu một thiết kế tổng thể cho hệ thống chính trị trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội với đầy đủ cơ cấu hợp lý và chức năng hoàn chỉnh cho từng bộ phận. Do đó, trong quá trình vận hành khó tránh khỏi tình trạng chồng chéo và hoạt động kém hiệu quả của mỗi cơ quan. Lãnh đạo tập thể là vấn đề có tính nguyên tắc nhưng do chưa chú ý đúng mức đến trách nhiệm cá nhân nên nhiều quyết định còn mang tính hình thức và không truy cứu được trách nhiệm cá nhân. Trong quá trình tiếp tục đổi mới hệ thống chính trị cần tăng cường những cơ chế và quy định rõ về quyền hạn và trách nhiệm của thủ trưởng. Chúng ta cũng chưa có một chương trình đào tạo và cơ chế tuyển chọn cán bộ hợp lý cho hệ thống chính trị, do đó việc tuyển dụng nhiều khi còn tuỳ tiện. Đào tạo cán bộ còn nặng về chính trị, tư tưởng, chưa chú ý đúng mức đến những tri thức và kỹ thuật quản lý cụ thể. cần sớm xây dựng một quy trình tuyển chọn cán bộ khoa học và thiết kế một chương trình đào tạo cán bộ theo hướng tăng cường kỹ năng quản lý.


Điều hành đất nước trong cơ chế vận hành của nền kinh tế thị trường và ngày càng hội nhập vào đời sống quốc tế, hệ thống luật pháp hoàn chỉnh là công cụ tối cần thiết. Sự lỏng lẻo, thiếu hụt về luật pháp là kẽ hở cho những biểu hiện tiêu cực và nạn tham nhũng phát sinh và phát triển. Trong quá trình hoàn chỉnh hệ thống pháp luật, cần đặc biệt chú ý tới việc giáo dục và xây dựng lối sống theo pháp luật của một xã hội công dân.


Trong công cuộc đổi mới hệ thống chính trị, bên cạnh những biện pháp nâng cao năng lực, tăng cường sức mạnh của hệ thống, cần có những giải pháp mở rộng hơn nữa sự tham gia của nhân dân vào quá trình chính trị, có những chế tài đảm bảo tính thực chất của phản biện xã hội, giảm thiểu đến mức thấp nhất sự chi phối của khuynh hướng cực quyền.


Việt Nam đang đứng trước một vận hội mới, nhưng sự phát triển của đất nước phụ thuộc rất nhiều vào sức mạnh của hệ thống chính trị. Trong thời đại ngày nay, không thể nào trông chờ vào một mô hình sẵn có để học theo mà phải biết bình tĩnh và sáng suốt để xem xét tất cả những cái ta có, nghiên cứu những kinh nghiệm hay của các nước khác, từ đó mới có thể xây dựng được một mô hình hệ thống chính trị tối ưu. Mô hình đó phải phù hợp với đặc điểm dân tộc, đủ khả năng phát huy được sức mạnh tiềm tàng của dân tộc và có thể tranh thủ được các thờicơ quốc tế, đưa đất nước đi lên. Chắc chắn chúng ta phải xây dựng được một hệ thống chính trị như thế.


(Trích: https://lyluanchinhtrivatruyenthong.vn/he-thong-chinh-tri-viet-nam-truyen-thong-va-hien-dai-tu-goc-nhin-doi-moi-p28792.html)
	

	2
	Từ vựng
	hệ thống chính trị, đổi mới, đoàn thể nhân dân, nền tảng tư tưởng, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế, quyền lực, giám sát quyền lực, đại đoàn kết dân tộc, tổ chức cán bộ, chiến lược nhân tài, năng lực cạnh tranh, tuyển chọn cán bộ, lãnh đạo, quản lý nhà nước, cải cách hành chính, cơ chế tập trung, quan liêu – bao cấp, trách nhiệm cá nhân, nền kinh tế thị trường, hệ thống pháp luật, phản biện xã hội, cơ cấu hợp lý, vận hội mới
	

	3
	Thảo luận
	Câu hỏi 1: Cải cách hành là gì? Nêu ví dụ cụ thể. Liên hệ về cải cách hành chính ở Lào.
Câu hỏi 2: Đồng chí hiểu chiến lược nhân tài là gì? Ở Lào đã thực hiện chiến lược này như thế nào?
Câu hỏi 3: Thế nào là nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ? Nêu ví dụ cụ thể. Liên hệ với bản thân.
	

	4
	Luyện viết
	- Nhân tài đối với sự phát triển đất nước
- Đào tạo cán bộ trong bối cảnh hội nhập quốc tế
	


6. Yêu cầu với học viên 
- Chuẩn bị nội dung thảo luận;

- Chuẩn bị nội dung tự học;

- Chuẩn bị nội dung câu hỏi trước, trong, sau giờ lên lớp;

- Đọc tài liệu theo hướng dẫn.

Bài 3

 CHÍNH SÁCH KINH TẾ - XÃ HỘI
1. Số tiết lên lớp: 08
2. Mục tiêu
- Về kiến thức: Cung cấp những khái niệm, thuật ngữ, từ vựng cơ bản chuyên ngành liên quan đến lĩnh vực bài học.
- Về kĩ năng
+ Kỹ năng nghe hiểu: Nghe hiểu được các từ vựng, thuật ngữ, thông tin, ý chính trong bài học và một số nội dung liên quan đến lĩnh vực của bài học trong học tập và giao tiếp.

+ Kỹ năng nói: Diễn đạt, trình bày rõ ràng, mạch lạc ý kiến về những vấn đề đã học trong bài, có thể trao đổi các nội dung bài học và một số nội dung liên quan.

+ Kỹ năng đọc: Phát âm chính xác và đọc lưu loát, các thuật ngữ, đọc đúng câu văn trong bài học.

+ Kỹ năng viết: Có thể tạo lập văn bản đúng kết cấu, sử dụng đúng cấu trúc ngữ pháp đã học để diễn đạt các nội dung liên quan đến chủ đề học.

- Về tư tưởng/ thái độ
+ Có ý thức tự rèn luyện các kỹ năng để sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt chính xác , rõ ràng, lịch sự và có trách nhiệm.

+ Hình thành thái độ chủ động học tập, khai thác các nguồn tài liệu, nâng cao vốn từ, khả năng diễn đạt và kỹ năng sử dụng tiếng Việt chuyên ngành.
3. Chuẩn đầu ra và đánh giá người học

	Chuẩn đầu ra (Sau khi kết thúc bài giảng/

chuyên đề này, học viên có thể đạt được)
	Đánh giá người học

	
	Yêu cầu đánh giá
	Hình thức đánh giá

	- Về kiến thức: Nhận biết và hiểu được từ vựng, thuật ngữ và cách diễn đạt tiếng Việt chuyên ngành được sử dụng trong bài.
	- Kiểm tra 

- Thi kết thúc môn học
	- Tự luận hoặc tự luận kết hợp vấn đáp

	- Về kỹ năng: Nghe và xác định được nội dung chính, thông tin quan trọng trong các đoạn hội thoại, bài trình bày hoặc trao đổi chuyên môn.
	
	

	- Về thái độ/Tư tưởng: Có ý thức tự học, trau dồi vốn tiếng Việt chuyên ngành và sử dụng đúng bối cảnh.
	
	


4. Tài liệu học tập 

4.1 Tài liệu phải đọc: 

Đề cương môn học Tiếng Việt chuyên ngành 1, Khoa Văn hóa và Phát triển, Học viện Chính trị khu vực I
4.2 Tài liệu tham khảo: 

Vũ Văn Thi (2015), Giáo trình Tiếng Việt chuyên ngành 3 (Kinh tế - Xã hội), Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.

5. Nội dung, tiến trình dạy học 
	STT
	Câu hỏi cốt lõi
	Nội dung
	Câu hỏi trước
và sau giờ lên lớp

	1
	Bài đọc
	Những thời cơ, thách thức với phát triển kinh tế-xã hội trong kỷ nguyên vươn mình của Việt Nam

1. Về thời cơ


Qua 40 năm đổi mới, đất nước đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, phát triển mạnh mẽ, toàn diện hơn so với những năm trước đổi mới.


Từ năm 2020, Việt Nam trở thành quốc gia có nền kinh tế lớn thứ 4 trong khu vực Đông Nam Á (sau Indonesia, Thailand, Philippines). Sau nhiều năm phát triển, đã xây dựng được hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông, sân bay, cảng biển, đường cao tốc, hệ thống điện, nước, công nghệ thông tin, viễn thông khá đồng bộ, hiện đại, kết nối quốc tế. Cải cách các thủ tục hành chính được đẩy mạnh, các quy định về điều kiện kinh doanh, lĩnh vực kinh doanh có điều kiện được thu hẹp, ngày càng công khai, minh bạch; môi trường kinh doanh ngày càng được cải thiện, thông thoáng, được nâng bậc theo xếp hạng của các tổ chức quốc tế có uy tín. Nền kinh tế năng động, đạt được tốc độ tăng trưởng hằng năm ở mức cao hàng đầu các quốc gia trên thế giới; dân số Việt Nam đông, gần 100 triệu người với mức thu nhập ngày càng được cải thiện, đang ở giai đoạn dân số vàng, là thị trường và địa chỉ đầu tư hấp dẫn đối với các doanh nghiệp, các nhà đầu tư trên thế giới. tới.


Vị trí địa - chiến lược, địa kinh tế: Việt Nam nằm trên tuyến đường biển huyết mạch của thế giới, nối liền Thái Bình Dương với Ấn Độ Dương, châu Á với châu Âu và Trung Đông. Việt Nam cũng nằm trên hệ thống kết nối đường bộ của các quốc gia Đông Nam Á và châu Á. Hơn 90% lượng vận tải thương mại thế giới thực hiện bằng đường biển thì có 45% trong số đó phải đi qua Biển Đông. Việt Nam cũng ở cạnh Trung Quốc, gần với Nhật Bản, Hàn Quốc là những quốc gia có tiềm lực kinh tế, thị trường lớn, có tiềm lực tài chính, khoa học - công nghệ mạnh... tạo cơ hội lớn cho Việt Nam mở rộng thị trường, xuất khẩu sản phẩm. 


Việt Nam tích cực tham gia toàn cầu hóa, hội nhập sâu, rộng vào nền kinh tế khu vực và thế giới. Toàn cầu hóa làm cho thị trường thế giới ngày càng rộng lớn về quy mô, hoàn thiện về cơ chế hoạt động, tạo điều kiện để học hỏi, nâng cao trình độ, kinh nghiệm quản lý, thu hút nguồn vốn của thế giới, đặc biệt là tiếp thu tri thức để phát triển nền kinh tế, tham gia chuỗi cung ứng sản phẩm toàn cầu. Tính đến nay, Việt Nam đã thiết lập quan hệ ngoại giao với 230 quốc gia và vùng lãnh thổ, xây dựng mạng lưới quan hệ đối tác chiến lược và đối tác toàn diện với 30 nước, trong đó có tất cả các nước lớn và 5 nước thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Việt Nam có quan hệ thương mại với 230 thị trường trên thế giới, đàm phán, ký kết nhiều FTA thế hệ mới, trở thành mắt xích quan trọng trong các liên kết khu vực. 


Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư là sự hội tụ của công nghệ mới xuất hiện dựa trên nền tảng kết nối và công nghệ số, kết hợp giữa các hệ thống ảo và thực thể, ứng dụng trong nhiều lĩnh vực. Cuộc cách mạng này tạo ra sản phẩm và dịch vụ mới có chất lượng với chi phí thấp hơn, giúp nền kinh tế hiệu quả, thông minh và sử dụng nguồn lực tiết kiệm hơn. Việt Nam là quốc gia đi sau trong cuộc Cách mạng công nghiệp trước 4.0 nhưng đi cùng với thế giới trong cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Việt Nam cũng có lợi thế là đã quan tâm đầu tư phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng thông tin và truyền thông quốc gia, chuyển đổi số.


Việt Nam đã bước vào giai đoạn cơ cấu dân số “vàng” từ năm 2006, với tỷ lệ người trong độ tuổi lao động lớn, tỷ lệ người phụ thuộc thấp. Với khoảng 53 triệu người trong độ tuổi lao động, mỗi năm lại được bổ sung 1,5 triệu người nữa thì đây thực sự là tiền đề để phát triển kinh tế. 


Việt Nam là một trong những quốc gia hướng tăng trưởng và phát triển kinh tế xanh và sẽ là một trung tâm về năng lượng tái tạo tại Đông Nam Á. Nhà nước có cam kết và quyết tâm lớn trong việc giảm phát thải, khuyến khích phát triển xanh. 

2. Về thách thức


Việt Nam đang đối mặt với nguy cơ tụt hậu về kinh tế, rơi vào bẫy thu nhập trung bình. Nền kinh tế Việt Nam chất lượng tăng trưởng thấp, năng lực cạnh tranh yếu, nguồn lực, động lực của giai đoạn trước đang cạn dần. Kinh tế Việt Nam phát triển chưa ổn định, bền vững. Nền kinh tế cơ bản còn phát triển theo chiều rộng, dựa vào vốn đầu tư, tài nguyên thiên nhiên, lao động phổ thông; chuyển dịch sang phát triển theo chiều sâu dựa trên khoa học - công nghệ và nguồn nhân lực chất lượng cao còn chậm. Việt Nam có nguy cơ lệ thuộc vào bên ngoài và mất độc lập, tự chủ về kinh tế trong quá trình hội nhập quốc tế. Các tác động tiêu cực từ bên ngoài gồm khủng hoảng kinh tế; giá dầu, lạm phát cao, dịch chuyển dòng vốn đầu tư... đối với kinh tế Việt Nam cũng sẽ ngày càng sâu sắc hơn. Hội nhập quốc tế tạo cơ hội cho các chủ thể, doanh nghiệp nước ngoài thâm nhập vào nền kinh tế, chiếm lĩnh, thao túng thị trường trong nước, làm phá sản những doanh nghiệp trong nước để độc quyền, làm cho nền kinh tế trong nước bị phụ thuộc, bị điều khiển bởi các chủ thể nước ngoài, đặc biệt là các nước lớn, làm giảm tính độc lập, tự chủ của nền kinh tế. 


Những vấn đề về môi trường, ô nhiễm môi trường ở Việt Nam làm suy thoái chất lượng rừng và mất chức năng phòng hộ; thách thức đối với vấn đề an toàn thực phẩm; cạn kiệt nguồn tài nguyên và gia tăng xung các đột môi trường; thách thức về xâm lược sinh thái và an ninh môi trường xuyên biên giới; gia tăng tai biến thiên nhiên và sự cố môi trường; ảnh hưởng đến sức khỏe con người; suy thoái đa dạng sinh học và mất cân bằng sinh thái; suy giảm chất lượng đất và đe dọa đến nền nông nghiệp. Ô nhiễm môi trường tác động tiêu cực đến sức khỏe của người dân; làm gia tăng áp lực lên hệ thống y tế, hệ thống an sinh xã hội.

(Trích: https://special.nhandan.vn/nhung-thoi-co-thach-thuc-voi-phat-trien-kinh-te-xa-hoi/index.html)
	

	2
	Từ vựng
	thời cơ, thách thức, phát triển kinh tế - xã hội, đổi mới, thành tựu, kết cấu hạ tầng, đường cao tốc, công nghệ thông tin, viễn thông, cải cách hành chính, môi trường kinh doanh, tăng trưởng kinh tế, dân số vàng, đầu tư, địa - chiến lược, xuất khẩu, toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế, đối tác chiến lược, chuỗi cung ứng toàn cầu, cách mạng công nghiệp 4.0, chuyển đổi số, năng lượng tái tạo, tăng trưởng xanh, năng lực cạnh tranh, nguồn nhân lực chất lượng cao, độc lập tự chủ, ô nhiễm môi trường, đa dạng sinh học, an sinh xã hội
	

	3
	Thảo luận
	Câu hỏi 1: Giải thích từ “thời cơ”; “thách thức”? Hãy đặt 2 câu văn nói về “thời cơ”; “thách thức” trong phát triển kinh tế của Lào và Việt Nam hiện nay?
Câu hỏi 2: Chọn 5 từ hoặc cụm từ trong bài đọc và giải thích nghĩa. Đặt một câu mới với mỗi từ/cụm từ đã chọn.
Câu hỏi 3: Trình bày lại bằng lời của mình về nội dung 2. Thách thức. Chọn 5 từ vựng/ cụm từ và giải thích nghĩa.
	

	4
	Luyện viết
	- Cơ hội và thách thức đối với phát triển kinh tế Việt Nam trong thời kỳ hội nhập quốc tế

- Phát triển kinh tế xanh và chuyển đổi số – động lực cho Việt Nam trong kỷ nguyên mới
	


6. Yêu cầu với học viên 
- Chuẩn bị nội dung thảo luận;

- Chuẩn bị nội dung tự học;

- Chuẩn bị nội dung câu hỏi trước, trong, sau giờ lên lớp;

- Đọc tài liệu theo hướng dẫn.

Bài 4

 CHÍNH SÁCH DÂN TỘC VÀ TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM
1. Số tiết lên lớp: 08

2. Mục tiêu
- Về kiến thức: Cung cấp những khái niệm, thuật ngữ, từ vựng cơ bản chuyên ngành liên quan đến lĩnh vực bài học.
- Về kĩ năng
+ Kỹ năng nghe hiểu: Nghe hiểu được các từ vựng, thuật ngữ, thông tin, ý chính trong bài học và một số nội dung liên quan đến lĩnh vực của bài học trong học tập và giao tiếp.

+ Kỹ năng nói: Diễn đạt, trình bày rõ ràng, mạch lạc ý kiến về những vấn đề đã học trong bài, có thể trao đổi các nội dung bài học và một số nội dung liên quan.

+ Kỹ năng đọc: Phát âm chính xác và đọc lưu loát, các thuật ngữ, đọc đúng câu văn trong bài học.

+ Kỹ năng viết: Có thể tạo lập văn bản đúng kết cấu, sử dụng đúng cấu trúc ngữ pháp đã học để diễn đạt các nội dung liên quan đến chủ đề học.

- Về tư tưởng/ thái độ
+ Có ý thức tự rèn luyện các kỹ năng để sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt chính xác , rõ ràng, lịch sự và có trách nhiệm.

+ Hình thành thái độ chủ động học tập, khai thác các nguồn tài liệu, nâng cao vốn từ, khả năng diễn đạt và kỹ năng sử dụng tiếng Việt chuyên ngành.
3. Chuẩn đầu ra và đánh giá người học

	Chuẩn đầu ra (Sau khi kết thúc bài giảng/

chuyên đề này, học viên có thể đạt được)
	Đánh giá người học

	
	Yêu cầu đánh giá
	Hình thức đánh giá

	- Về kiến thức: Nhận biết và hiểu được từ vựng, thuật ngữ và cách diễn đạt tiếng Việt chuyên ngành được sử dụng trong bài.
	- Kiểm tra 

- Thi kết thúc môn học
	- Tự luận hoặc tự luận kết hợp vấn đáp

	- Về kỹ năng: Nghe và xác định được nội dung chính, thông tin quan trọng trong các đoạn hội thoại, bài trình bày hoặc trao đổi chuyên môn.
	
	

	- Về thái độ/Tư tưởng: Có ý thức tự học, trau dồi vốn tiếng Việt chuyên ngành và sử dụng đúng bối cảnh.
	
	


4. Tài liệu học tập 

4.1 Tài liệu phải đọc: 

Đề cương môn học Tiếng Việt chuyên ngành 1, Khoa Văn hóa và Phát triển, Học viện Chính trị khu vực I.
4.2 Tài liệu tham khảo: 

Vũ Văn Thi (2015), Giáo trình Tiếng Việt chuyên ngành 3 (Kinh tế - Xã hội), Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.

5. Nội dung, tiến trình dạy học 
	STT
	Câu hỏi cốt lõi
	Nội dung
	Câu hỏi trước
và sau giờ lên lớp

	1
	Bài đọc
	Chính sách dân tộc của Đảng, nhà nước Việt Nam hiện nay

Vấn đề dân tộc, chính sách dân tộc có vai trò và vị trí đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta. Quan điểm nhất quán của Đảng và Nhà nước ta về dân tộc, xuyên suốt mọi thời kỳ cách mạng là: “Các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tương trợ nhau cùng phát triển”, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là “Nhà nước thống nhất của các dân tộc cùng sinh sống trên đất nước Việt Nam”. Có thể tổng kết quan điểm của Đảng và Nhà nước ta về vấn đề dân tộc, đoàn kết dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc ở những nội dung cơ bản sau:


- Bình đẳng giữa các dân tộc trong mọi lĩnh vực đời sống xã hội. Bình đẳng giữa các dân tộc là nội dung cốt lõi của chính sách dân tộc. Các dân tộc không phân biệt đa số hay thiểu số, trình độ phát triển cao hay thấp, đều có địa vị pháp lý ngang nhau về quyền lợi và nghĩa vụ trong mọi lĩnh vực hoạt động của đời sống xã hội.


Quyền bình đẳng giữa các dân tộc được ghi nhận với tính chất là một nguyên tắc hiến định trong Hiến pháp và được thể hiện thống nhất trong toàn bộ hệ thống pháp luật. Quyền bình đẳng giữa các dân tộc, trước hết là quyền bình đẳng về chính trị, chống mọi biểu hiện chia rẽ, kỳ thị dân tộc, dân tộc hẹp hòi, dân tộc cực đoan, tự ty dân tộc… Đồng bào các dân tộc đều được quyền tham gia bầu cử, ứng cử vào cơ quan quyền lực Nhà nước, làm việc trong các cơ quan Nhà nước, tham gia đóng góp ý kiến vào các chính sách của Nhà nước. Quyền bình đẳng về kinh tế bảo đảm sự bình đẳng trong quan hệ lợi ích giữa các dân tộc. Nhà nước có trách nhiệm đầu tư nguồn lực để thúc đẩy việc phát triển kinh tế đối với các dân tộc có kinh tế chậm phát triển, để cùng đạt trình độ phát triển chung với các dân tộc khác trong cả nước. Bình đẳng về văn hóa, xã hội bảo đảm cho việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa của các dân tộc, làm phong phú, đa dạng nền văn hóa Việt Nam. Các dân tộc có quyền dùng tiếng nói, chữ viết, giữ gìn bản sắc dân tộc và phát huy những phong tục, tập quán, truyền thống và văn hóa tốt đẹp của mình. Nhà nước đầu tư cho sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân, duy trì nòi giống, phát triển giáo dục cho đồng bào các dân tộc. Do phần lớn các dân tộc thiểu số ở nước ta hiện nay có trình độ phát triển thấp, nên bên cạnh việc bảo đảm quyền bình đẳng toàn diện về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội cần phải tạo điều kiện thuận lợi để cho đồng bào các dân tộc thiểu số có cơ hội phát triển bình đẳng với các dân tộc khác. Sự quan tâm tương trợ, giúp đỡ nhau cùng phát triển chính là thực hiện quyền bình đẳng giữa các dân tộc.


 - Đoàn kết dân tộc - vấn đề chiến lược cơ bản, lâu dài và cấp bách của cách mạng Việt Nam


Nhất quán trong đường lối về đoàn kết dân tộc luôn được coi là nhiệm vụ cấp bách, phải quan tâm thực hiện. Chính sách dân tộc luôn được coi là chính sách quan trọng trong sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, thể hiện trên cả phương diện đối nội và đối ngoại. Dưới sự lãnh đạo thống nhất của Đảng, các dân tộc đang phát huy truyền thống đoàn kết, cùng nhau xây dựng đất nước với mục tiêu dân giầu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Mỗi dân tộc trên đất nước Việt Nam đều phải có trách nhiệm chăm lo vun đắp, củng cố, tăng cường khối đoàn kết dân tộc.


- Các dân tộc tương trợ giúp đỡ nhau cùng phát triển


Hiện nay trình độ phát triển kinh tế - xã hội của các dân tộc ở nước ta vẫn còn khoảng cách khá xa. Kinh tế ở miền núi và các vùng dân tộc thiểu số còn chậm phát triển, nhiều nơi còn lúng túng trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tập quán canh tác còn lạc hậu, tỷ lệ đói nghèo còn cao so với bình quân chung của cả nước. Chênh lệch về mức sống giữa các vùng, giữa các dân tộc ngày càng tăng. Chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo ở vùng dân tộc thiểu số còn thấp. Công tác chăm sóc sức khỏe cho đồng bào ở vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn. Một số tập quán lạc hậu, mê tín dị đoan của dân tộc thiểu số có xu hướng phát triển. Bản sắc tốt đẹp trong văn hóa của các dân tộc thiểu số đang bị mai một. Mức hưởng thụ văn hóa của đồng bào còn thấp. Do đó, Đảng và Nhà nước ta đã coi tương trợ giúp đỡ nhau cùng phát triển giữa các dân tộc là một nguyên tắc cơ bản trong chính sách dân tộc trong thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội. Các dân tộc có trình độ phát triển kinh tế - xã hội cao hơn có trách nhiệm giúp đỡ các dân tộc có điều kiện phát triển kinh tế - xã hội khó khăn hơn. Tương trợ giúp đỡ lẫn nhau không phải chỉ giúp đỡ một chiều, ngược lại chính sự phát triển của dân tộc này là điều kiện để cho dân tộc khác cùng phát triển.


- Việc đầu tư phát triển đối với các dân tộc thiểu số được thể hiện rõ ở quan điểm chỉ đạo sau đây:


Phát triển toàn diện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và an ninh - quốc phòng trên địa bàn vùng dân tộc và miền núi; gắn tăng trưởng kinh tế với giải quyết các vấn đề xã hội, thực hiện tốt chính sách dân tộc; quan tâm phát triển, bồi dưỡng nguồn nhân lực; chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số; giữ gìn và phát huy những giá trị, bản sắc văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số trong sự nghiệp phát triển chung của cộng đồng dân tộc Việt Nam thống nhất. Ưu tiên đầu tư phát triển kinh tế - xã hội ở các vùng dân tộc và miền núi, trước hết, tập trung vào phát triển giao thông và cơ sở hạ tầng, xóa đói, giảm nghèo; khai thác có hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của từng vùng, đi đôi với bảo vệ bền vững môi trường sinh thái; phát huy nội lực, tinh thần tự lực, tự cường của đồng bào các dân tộc, đồng thời tăng cường sự quan tâm hỗ trợ của Trung ương và sự giúp đỡ của các địa phương trong cả nước.


- Công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, của các cấp, các ngành, của toàn bộ hệ thống chính trị


Công tác dân tộc được xác định có vị trí trọng yếu đối với sự phát triển bền vững của đất nước trong giai đoạn phát triển mới. Do đó, toàn bộ hệ thống chính trị cần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mình về vị trí, nhiệm vụ của công tác dân tộc trong tình hình mới, coi việc quán triệt và thực hiện tốt chính sách dân tộc của Đảng là nhiệm vụ thường xuyên và quan trọng của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể từ Trung ương đến địa phương. Đặc biệt, xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện các chính sách dân tộc phải phù hợp với trình độ phát triển kinh tế - xã hội, đặc trưng văn hóa của từng vùng, miền, đặc điểm của từng dân tộc, từng địa phương. Trong tổ chức thực hiện các chính sách dân tộc cần có sự phân loại cụ thể để thực hiện có trọng điểm, hiệu quả, dứt điểm, nhất là đối với những chính sách quan trọng, cấp bách, phù hợp với khả năng tiếp nhận và sự chuẩn bị ở mỗi dân tộc, mỗi địa phương, đồng thời đáp ứng yêu cầu phát triển của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.


Tóm lại, nâng cao hiệu quả thực hiện các chính sách dân tộc là công việc quan trọng, cơ bản, thường xuyên, lâu dài, đòi hỏi phải được tiến hành có lộ trình, kiên trì, nhất quán và không ngừng đổi mới, hoàn thiện. Các chính sách dân tộc được xây dựng và ban hành phải là động lực trực tiếp thúc đẩy bình đẳng, đoàn kết giữa các dân tộc và phát huy vai trò, tiềm năng thật sự của mỗi dân tộc


(https://chinhtrivaphattrien.vn/chinh-sach-dan-toc-cua-dang-nha-nuoc-viet-nam-hien-nay-a8064.html)
	

	2
	Từ vựng
	bình đẳng, đoàn kết, tương trợ, dân tộc, chính sách dân tộc, cách mạng, quyền lợi, nghĩa vụ, pháp luật, chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, đoàn kết dân tộc, đối nội, đối ngoại, phát triển bền vững, dân chủ, văn minh, dân tộc thiểu số, chuyển dịch cơ cấu, đói nghèo, giáo dục, đào tạo, chăm sóc sức khỏe, mê tín dị đoan, bản sắc văn hóa, nguồn nhân lực, cán bộ dân tộc, quốc phòng, an ninh, cơ sở hạ tầng, xóa đói giảm nghèo, môi trường sinh thái, tự lực tự cường, hệ thống chính trị, hội nhập quốc tế, địa phương, kinh tế thị trường, tiềm năng
	

	3
	Thảo luận
	Câu hỏi 1: Giải nghĩa của từ “bình đẳng“. Đặt 5 câu với từ này. Viết 1 đoạn văn về sự bình đảng theo ý nghĩa của bài đọc.
Câu hỏi 2: Hãy tóm tắt từ đầu cho đến câu “Quyền bình đẳng giữa các dân tộc……..hệ thống chính trị”. Diễn đạt lại bằng lời của mình. Đặt câu với 5 từ vựng/ cụm từ trong đó.

Câu hỏi 3: Hãy giải thích nghĩa của các từ: nhất quán, bình đẳng, tương trợ, phát triển bền vững, nội lực, tự lực, tự cường, quán triệt, trọng yếu. Đặt câu mới với mỗi từ/cụm từ.
	

	4
	Luyện viết
	- Chính sách dân tộc của Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

- Vai trò của đoàn kết dân tộc đối với sự phát triển bền vững của Việt Nam
	


6. Yêu cầu với học viên 
- Chuẩn bị nội dung thảo luận;

- Chuẩn bị nội dung tự học;

- Chuẩn bị nội dung câu hỏi trước, trong, sau giờ lên lớp;

- Đọc tài liệu theo hướng dẫn.

Bài 5

 ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA
1. Số tiết lên lớp: 04
2. Mục tiêu
- Về kiến thức 

- Hệ thống hóa kiến thức về các chủ đề đã học
- Củng cố vốn từ vựng tiếng Việt chuyên ngành cho sinh viên nước ngoài.

- Giúp sinh viên nâng cao khả năng đọc hiểu, phân tích và vận dụng kiến thức vào giao tiếp và học tập bằng tiếng Việt.

- Về kĩ năng
- Kỹ năng sử dụng từ vựng chuyên ngành chính trị – xã hội bằng tiếng Việt

- Kỹ năng trình bày quan điểm, thảo luận và phản biện.

- Viết đoạn văn ngắn theo chủ đề

- Về tư tưởng/ thái độ
- Giúp học viên hiểu và tôn trọng các vấn đề chính trị, văn hóa - xã hội của Việt Nam. 

 3. Chuẩn đầu ra và đánh giá người học:
	Chuẩn đầu ra (Sau khi kết thúc bài giảng/

chuyên đề này, học viên có thể đạt được)
	Đánh giá người học

	
	Yêu cầu đánh giá
	Hình thức đánh giá

	- Về kiến thức: Hiểu được nội dung và các từ vựng, thuật ngữ chuyên ngành đã học.
	- Kiểm tra 

- Thi kết thúc môn học
	- Tự luận hoặc tự luận kết hợp vấn đáp

	- Về kỹ năng: Vận dụng được nội dung bài học và các kỹ năng trong trao đổi chuyên môn.
	
	

	- Về thái độ/Tư tưởng: Có ý thức tự học, trau dồi vốn tiếng Việt chuyên ngành và sử dụng đúng bối cảnh.
	
	


4. Tài liệu học tập 
4.1 Tài liệu phải đọc: 

Đề cương môn học Tiếng Việt chuyên ngành 1, Khoa Văn hóa và Phát triển, Học viện Chính trị khu vực I.
4.2 Tài liệu tham khảo: 

Vũ Văn Thi (2015), Giáo trình Tiếng Việt chuyên ngành 3 (Kinh tế - Xã hội), Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.

5. Nội dung, tiến trình dạy học 
	STT
	Câu hỏi cốt lõi
	Nội dung
	Câu hỏi trước
và sau giờ lên lớp

	1
	Thảo luận
	Câu hỏi 1: Chọn 1 trong những bài đọc đã học, trình bày tóm tắt theo ý hiểu nội dung của bài. Chọn 10 từ/ cụm từ: giải nghĩa và đặt câu.
Câu hỏi 2: Diễn đạt theo ý hiểu những ý chính của 1 trong 4 bài đọc đã học. Chỉ ra 3-5 cụm từ khó hiểu và trao đổi với các thành viên trong lớp.
  Câu hỏi 3: Chọn 3-5 từ/ cụm từ trong liên quan đến chủ đề 4 bài đã học. Giải thích nghĩa và đặt câu.
	

	2
	Luyện viết
	Chọn 1 nội dung trong phần thảo luận để triển khai thành một bài viết ngắn.
	


6. Yêu cầu với học viên 
- Chuẩn bị nội dung thảo luận;

- Chuẩn bị nội dung tự học;

- Chuẩn bị nội dung câu hỏi trước, trong, sau giờ lên lớp;
- Đọc tài liệu theo hướng dẫn.
Bài 6
 CHÍNH SÁCH DÂN SỐ VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
1. Số tiết lên lớp: 08

2. Mục tiêu
- Về kiến thức: Cung cấp những khái niệm, thuật ngữ, từ vựng cơ bản chuyên ngành liên quan đến lĩnh vực bài học.
- Về kĩ năng
+ Kỹ năng nghe hiểu: Nghe hiểu được các từ vựng, thuật ngữ, thông tin, ý chính trong bài học và một số nội dung liên quan đến lĩnh vực của bài học trong học tập và giao tiếp.

+ Kỹ năng nói: Diễn đạt, trình bày rõ ràng, mạch lạc ý kiến về những vấn đề đã học trong bài, có thể trao đổi các nội dung bài học và một số nội dung liên quan.

+ Kỹ năng đọc: Phát âm chính xác và đọc lưu loát, các thuật ngữ, đọc đúng câu văn trong bài học.

+ Kỹ năng viết: Có thể tạo lập văn bản đúng kết cấu, sử dụng đúng cấu trúc ngữ pháp đã học để diễn đạt các nội dung liên quan đến chủ đề học.

- Về tư tưởng/ thái độ
+ Có ý thức tự rèn luyện các kỹ năng để sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt chính xác , rõ ràng, lịch sự và có trách nhiệm.

+ Hình thành thái độ chủ động học tập, khai thác các nguồn tài liệu, nâng cao vốn từ, khả năng diễn đạt và kỹ năng sử dụng tiếng Việt chuyên ngành.
3. Chuẩn đầu ra và đánh giá người học

	Chuẩn đầu ra (Sau khi kết thúc bài giảng/

chuyên đề này, học viên có thể đạt được)
	Đánh giá người học

	
	Yêu cầu đánh giá
	Hình thức đánh giá

	- Về kiến thức: Nhận biết và hiểu được từ vựng, thuật ngữ và cách diễn đạt tiếng Việt chuyên ngành được sử dụng trong bài.
	- Kiểm tra 

- Thi kết thúc môn học
	- Tự luận hoặc tự luận kết hợp vấn đáp

	- Về kỹ năng: Nghe và xác định được nội dung chính, thông tin quan trọng trong các đoạn hội thoại, bài trình bày hoặc trao đổi chuyên môn.
	
	

	- Về thái độ/Tư tưởng: Có ý thức tự học, trau dồi vốn tiếng Việt chuyên ngành và sử dụng đúng bối cảnh.
	
	


4. Tài liệu học tập 

4.1 Tài liệu phải đọc: 

Đề cương môn học Tiếng Việt chuyên ngành 1, Khoa Văn hóa và Phát triển, Học viện Chính trị khu vực I.
4.2 Tài liệu tham khảo: 

Vũ Văn Thi (2015), Giáo trình Tiếng Việt chuyên ngành 3 (Kinh tế - Xã hội), Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.

5. Nội dung, tiến trình dạy học 
	STT
	Câu hỏi cốt lõi
	Nội dung
	Câu hỏi trước
và sau giờ lên lớp

	1
	Bài đọc
	        Dân số - yếu tố quyết định sự phát triển bền vững

          Giữa dân số và phát triển có mối quan hệ khăng khít với nhau, vừa ràng buộc nhau, hỗ trợ nhau và thúc đẩy lẫn nhau. Muốn tăng trưởng và phát triển kinh tế - xã hội thì phải dựa vào yếu tố cơ bản là nguồn nhân lực, mà nguồn nhân lực lại gắn liền với sự biến đổi dân số về cả số lượng và chất lượng; đồng thời sự biến đổi dân số còn thúc đẩy quá trình phát triển nguồn nhân lực.


Sự phát triển nào cũng nhằm đáp ứng tăng nhu cầu và nâng cao chất lượng cuộc sống của con người, bởi vì suy đến cùng thì mọi sản phẩm vật chất và tinh thần được sáng tạo ra đều phục vụ con người và chính bản thân con người đã sáng tạo nên mọi sản phẩm đó. Mục tiêu đó chỉ có thể đạt được khi mà quy mô dân số, tốc độ tăng trưởng, sự phân bố dân cư và nguồn nhân lực thật sự phù hợp và tác động tích cực đối với sự phát triển. Quá trình phát triển nào cũng chịu sự tác động của các yếu tố dân số, bởi vì dân số, trong đó có lực lượng lao động, một yếu tố của lực lượng sản xuất, yếu tố quyết định sự phát triển xã hội. Mặt khác, các yếu tố dân số bao gồm quy mô, cơ cấu dân số, phân bố dân cư và chất lượng dân số đều tác động đến quá trình phát triển và làm cho quá trình này diễn ra với tốc độ nhanh hay chậm, theo chiều hướng thuận lợi hay khó khăn. Sự phát triển bền vững là sự phát triển phải đáp ứng tăng nhu cầu và nâng cao chất lượng cuộc sống của các thế hệ hiện tại mà không làm ảnh hưởng các thế hệ tương lai trên cơ sở sử dụng tài nguyên thiên nhiên, trạng thái môi trường, chất lượng của sự phát triển. Song, việc sử dụng tài nguyên thiên nhiên và trạng thái môi trường không chỉ ảnh hưởng bởi sự phát triển mà còn chịu ảnh hưởng của các yếu tố dân số. Vì vậy, có thể nói "dân số vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát  triển" và sự thay đổi của các yếu tố dân số đòi hỏi sự phát triển phải đáp ứng tăng nhu cầu và nâng cao chất lượng cuộc sống tương ứng với sự thay đổi của dân số. Nếu sự phát triển không tương ứng hoặc chỉ đáp ứng tăng nhu cầu cho dân số hiện tại, nhưng làm ảnh hưởng chất lượng cuộc sống của dân số tương lai thì sự phát triển đó không bền vững. Ðể sự thay đổi của các yếu tố dân số bảo đảm cho sự phát triển bền vững thì xã hội có đủ thông minh và cơ chế để điều chỉnh sự thay đổi đó. Vì dân số là một tập hợp người, cho nên mọi hoạt động kinh tế - xã hội đều tác động đến mỗi người và tập hợp người. Vấn đề quan trọng là làm thế nào để các hoạt động này tác động và tác động có hiệu quả để hình thành nên quy mô dân số, cơ cấu dân số, phân bố dân cư và chất lượng dân số phù hợp sự phát triển kinh tế - xã hội trong hiện tại và tương lai, điều đó phụ thuộc vào nghệ thuật quản lý các hoạt động. Vì vậy, đòi hỏi công tác dân số phải quản lý và tổ chức thực hiện có hiệu quả các hoạt động nhằm điều chỉnh các yếu tố dân số để trở thành yếu tố quyết định sự phát triển bền vững.


Việc tăng nhu cầu và nâng cao chất lượng cuộc sống của các thành viên trong xã hội là mục tiêu và yêu cầu đặt ra đối với mọi dân tộc, mọi quốc gia và mọi nền kinh tế. Ðể đạt được mục đích thì đồng thời với việc phát triển kinh tế - xã hội, cần phải điều chỉnh các xu hướng dân số phù hợp với sự phát triển. Dân số phù hợp sẽ kích thích sự phát triển nhanh và bền vững, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, nâng cao tiềm lực của lực lượng sản xuất, góp phần thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Dân số phù hợp sự phát triển là yếu tố cơ bản để xóa đói, giảm nghèo, giảm tình trạng thất nghiệp, sử dụng ngày công lao động thấp, giảm suy dinh dưỡng, giảm tỷ lệ mù chữ, nâng cao trình độ học vấn, nâng cao vị thế của người phụ nữ, giảm rủi ro về môi trường, mở rộng dịch vụ y tế và xã hội và huy động được nguồn lực để đầu tư cho phát triển sản xuất, kinh doanh, khoa học và công nghệ và bảo đảm công bằng xã hội.


Với ý nghĩa đó, công tác dân số trở thành một bộ phận quan trọng của chiến lược phát triển đất nước, là một trong những vấn đề kinh tế - xã hội hàng đầu, là một yếu tố cơ bản để nâng cao chất lượng cuộc sống của từng người, từng gia đình và của toàn xã hội. Dù quốc gia nào không muốn công khai hoặc không chấp nhận là có chính sách dân số riêng thì trong chính sách, chiến lược và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội cũng không thể không gắn liền với yếu tố dân số và làm cho yếu tố dân số trở thành động lực của sự phát triển.





NGUYỄN HỒNG NGỌC




(Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em)
	

	2
	Từ vựng
	dân số, phát triển bền vững, nguồn nhân lực, tăng trưởng kinh tế, chất lượng cuộc sống, quy mô dân số, phân bố dân cư, lực lượng lao động, cơ cấu dân số, lực lượng sản xuất, tài nguyên thiên nhiên, môi trường, phát triển xã hội, động lực phát triển, quản lý dân số, chiến lược phát triển, đời sống vật chất, đời sống tinh thần, dân giàu nước mạnh, công bằng xã hội, dân chủ, văn minh, xóa đói giảm nghèo, thất nghiệp, trình độ học vấn, vị thế phụ nữ, dịch vụ y tế, khoa học và công nghệ, chính sách dân số, kế hoạch hóa phát triển
	

	3
	Thảo luận
	Câu hỏi 1: Trong văn bản có các từ/cụm từ: ràng buộc, thúc đẩy, nguồn nhân lực, quy mô dân số, cơ cấu dân số, phân bố dân cư, phát triển bền vững. Hãy giải thích nghĩa bằng cách diễn đạt của mình. 
Câu hỏi 2: Hãy đọc đoạn văn thứ 2 và tóm tắt nội dung trong 8 câu. Các thành viên khác đặt ít nhất một câu hỏi hoặc đưa ra một ý kiến phản hồi.

Câu hỏi 3: Tìm các câu văn diễn đạt về mối quan hệ giữa dân số và phát triển trong bài đọc. Giải thích lại nghĩa của các câu văn theo ý hiểu.
	

	4
	Luyện viết
	- Dân số tác động thế nào đến phát triển bền vững ở Việt Nam hiện nay?

- Vai trò của nguồn nhân lực đối với phát triển kinh tế - xã hội
	


6. Yêu cầu với học viên 
- Chuẩn bị nội dung thảo luận;

- Chuẩn bị nội dung tự học;

- Chuẩn bị nội dung câu hỏi trước, trong, sau giờ lên lớp;

- Đọc tài liệu theo hướng dẫn.

Bài 7
 DI SẢN VĂN HÓA VIỆT NAM

1. Số tiết lên lớp: 08

2. Mục tiêu
- Về kiến thức: Cung cấp những khái niệm, thuật ngữ, từ vựng cơ bản chuyên ngành liên quan đến lĩnh vực văn hóa Việt Nam.
- Về kĩ năng: 
+ Kỹ năng nghe hiểu: Nghe hiểu được các từ vựng, thuật ngữ, thông tin, ý chính trong bài học và một số nội dung liên quan đến lĩnh vực văn hóa trong học tập và giao tiếp.
+ Kỹ năng nói: Diễn đạt, trình bày rõ ràng, mạch lạc ý kiến về những vấn đề đã học trong bài, có thể trao đổi các nội dung bài học và một số nội dung liên quan.

+ Kỹ năng đọc: Phát âm chính xác và đọc lưu loát, các thuật ngữ, đọc đúng câu văn trong bài học.

+ Kỹ năng viết: Có thể tạo lập văn bản đúng kết cấu, sử dụng đúng cấu trúc ngữ pháp đã học để diễn đạt các nội dung liên quan đến chủ đề học.

- Về tư tưởng/ thái độ
+ Có ý thức tự rèn luyện các kỹ năng để sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt chính xác , rõ ràng, lịch sự và có trách nhiệm.

+ Hình thành thái độ chủ động học tập, khai thác các nguồn tài liệu, nâng cao vốn từ, khả năng diễn đạt và kỹ năng sử dụng tiếng Việt chuyên ngành.
4. Chuẩn đầu ra và đánh giá người học

	Chuẩn đầu ra (Sau khi kết thúc bài giảng/

chuyên đề này, học viên có thể đạt được)
	Đánh giá người học

	
	Yêu cầu đánh giá
	Hình thức đánh giá

	- Về kiến thức: Nhận biết và hiểu được từ vựng, thuật ngữ và cách diễn đạt tiếng Việt chuyên ngành được sử dụng trong bài.
	- Kiểm tra 

- Thi kết thúc môn học
	- Tự luận hoặc tự luận kết hợp vấn đáp

	- Về kỹ năng: Nghe và xác định được nội dung chính, thông tin quan trọng trong các đoạn hội thoại, bài trình bày hoặc trao đổi chuyên môn.
	
	

	- Về thái độ/Tư tưởng: Có ý thức tự học, trau dồi vốn tiếng Việt chuyên ngành và sử dụng đúng bối cảnh.
	
	


4. Tài liệu học tập 

4.1 Tài liệu phải đọc: 

Đề cương môn học Tiếng Việt chuyên ngành 1, Khoa Văn hóa và Phát triển, Học viện Chính trị khu vực I.
4.2 Tài liệu tham khảo: 

Vũ Văn Thi (2015), Giáo trình Tiếng Việt chuyên ngành 3 (Kinh tế - Xã hội), Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.

5. Nội dung, tiến trình dạy học 
	STT
	Câu hỏi cốt lõi
	Nội dung
	Câu hỏi trước
và sau giờ lên lớp

	1
	Bài đọc
	Phát huy giá trị của di sản văn hóa: nguồn lực 

để phát triển đất nước

       Việt Nam là quốc gia có nhiều dân tộc. Mỗi dân tộc đều có bản sắc văn hóa riêng, tạo nên một kho tàng di sản văn hóa phong phú, đa dạng. Bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa là nhằm đáp ứng nhu cầu về văn hóa ngày càng cao của nhân dân, góp phần phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, đồng thời cũng tạo nguồn lực để phát triển đất nước. Việt Nam có 54 dân tộc. Các dân tộc dù tiếng nói, phong tục, tập quán khác nhau, nhưng cùng đoàn kết đấu tranh chống thiên tai, địch họa để dựng nước và giữ nước. Những sắc thái văn hóa riêng biệt của từng dân tộc được định hình, phát triển và bổ sung cho nhau, tạo nên tính thống nhất trong đa dạng của nền văn hóa Việt Nam.

Hệ thống di sản văn hóa phong phú

Theo số liệu của Cục Di sản văn hóa, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, trong hơn 40.000 di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh được kiểm kê, Việt Nam đã xếp hạng trên 10.000 di tích cấp tỉnh, thành phố, hơn 3.600 di tích cấp quốc gia và gần 130 di tích quốc gia đặc biệt. Bên cạnh đó, gần 8.000 lễ hội được lưu truyền gắn với nhiều phong tục, tập quán, nghệ thuật trình diễn, làng nghề thủ công, văn hóa ẩm thực, trang phục....

Đối với bảo tàng, từ một vài bảo tàng được xây dựng cuối thế kỷ XIX, nay Việt Nam đã có một hệ thống gồm hơn 180 bảo tàng đang bảo quản, trưng bày trên 4 triệu hiện vật - là di vật, cổ vật quý giá mang đặc trưng văn hóa của địa phương, vùng miền, quốc gia.

Dưới góc độ quốc tế, trong số 33 di sản thế giới của Việt Nam được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc (UNESCO) vinh danh suốt 3 thập niên qua, thì có gần 30 di sản là di sản văn hóa. Đó là tài sản vô cùng quý báu do tổ tiên, cha ông để lại. Những di sản văn hóa này đã được sàng lọc qua thời gian, chứng tỏ sự trường tồn của văn hóa dân tộc. Qua “lăng kính di sản”, thế giới có thể nhận diện được diện mạo, tinh khí, tâm hồn và chiều sâu lịch sử, vị thế văn hóa của dân tộc Việt Nam và người Việt Nam cả trong quá khứ và đương đại.

Phát huy giá trị của di sản văn hóa

Trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước, Việt Nam luôn coi trọng, xác định di sản văn hóa là bản sắc của văn hóa dân tộc, là một nguồn lực để xây dựng và phát triển đất nước. Sắc lệnh số 65, sắc lệnh đầu tiên của Nhà nước về bảo tồn di sản văn hóa, do Chủ tịch Hồ Chí Minh ký ngày 23/11/1945, đã khẳng định: “Bảo tồn cổ tích là công việc rất quan trọng và cần thiết trong công cuộc kiến thiết nước Việt Nam”.

Sau này, nhiều văn bản pháp luật khác về bảo tồn di sản văn hóa được ban hành, từng bước đồng bộ hơn, toàn diện hơn, cụ thể hơn, như: Luật Di sản Văn hóa (năm 2001); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa (năm 2009); và nhiều văn bản dưới luật khác…Đó là kim chỉ nam quan trọng trong công tác bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa ở Việt Nam.

Nhằm bắt kịp sự vận động và biến chuyển của xã hội, tạo hành lang pháp lý thuận lợi nhất cho các hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa, hiện nay, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Luật Di sản văn hóa (sửa đổi). Theo đó, Bộ tập trung vào 03 nhóm chính sách, 1 trong số đó là việc cần thiết phải hoàn thiện các quy định về huy động nguồn lực bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa. Cụ thể, dự thảo làm rõ các quy định về hoạt động xã hội hóa trong bảo vệ, phát huy giá trị di sản văn hóa; bổ sung quy định mới về "Quỹ bảo tồn di sản văn hóa"; Sửa đổi, bổ sung làm rõ vai trò, trách nhiệm của các tổ chức xã hội trong các hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa; định hướng, điều chỉnh hoạt động quản lý, thực hành và bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể trong cộng đồng gắn với phát triển bền vững và hội nhập… Dự kiến dự thảo Luật Di sản văn hóa (sửa đổi) sẽ được trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 7 năm 2024.

Cùng với Nhà nước, việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản còn là sự nghiệp của toàn dân, chủ thể đóng vai trò then chốt trong việc bảo vệ, gìn giữ, lưu truyền và phát huy giá trị di sản văn hóa. Cộng đồng dân cư tại nơi có di sản nhận thức rõ hơn về giá trị của di sản, có lòng tự hào, có ý thức trách nhiệm bảo vệ các di sản này. Di sản văn hóa được bảo tồn không chỉ góp phần làm phong phú đời sống tinh thần mà còn tạo bản sắc cho du lịch từng địa phương, từ đó phát triển kinh tế các tỉnh, thành.

Văn hóa là bản sắc của một dân tộc, làm nên hồn cốt của dân tộc. Văn hóa còn thì dân tộc còn. Do vậy, việc bảo tồn và phát huy giá trị của các di sản văn hóa trong tổng thể nền văn hóa Việt Nam chính là bảo vệ những giá trị tinh thần vô giá của dân tộc, là sự phát triển "sức mạnh mềm" của văn hóa Việt Nam, góp phần vào sức mạnh tổng hợp của quốc gia trong thời gian tới.

(https://vovworld.vn/vi-VN/binh-luan/phat-huy-gia-tri-cua-di-san-van-hoa-nguon-luc-de-phat-trien-dat-nuoc-2091049.vov5)
	

	2
	Từ vựng
	di sản, phong phú, bản sắc, bảo vệ, phong tục, phát triển, làng nghề, danh lam thắng cảnh, ẩm thực, di tích, tài sản, trường tồn, nguồn lực, bổ sung, điều chỉnh, định hướng, văn hóa vật thể, văn hóa phi vật thể, cộng đồng
	

	3
	Thảo luận
	Câu hỏi 1: Hãy phân biệt cách sử dụng các cặp từ sau: “bảo vệ – bảo tồn”; “gìn giữ – lưu truyền”; “phát triển – phát huy”. Theo đồng chí, các từ trong mỗi cặp có thể thay thế cho nhau trong mọi trường hợp không? Hãy đưa ra ví dụ để minh họa.

Câu hỏi 2:  Hãy thảo luận về câu nhận định trong văn bản: “Cùng với Nhà nước, việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản còn là sự nghiệp của toàn dân.” Mỗi thành viên trong nhóm trình bày ý kiến trong 1-2 phút. Yêu cầu: phải sử dụng các cụm từ thể hiện ý kiến, đồng tình, không đồng tình hoặc bổ sung (Ví dụ: “Theo tôi…”, “Tôi đồng ý với ý kiến này vì…”, “Tôi muốn bổ sung thêm…”, “Tuy nhiên, theo tôi…”)

Câu hỏi 3: Hãy chọn một đoạn trong văn bản mà đồng chí cho là nội dung chính của bài. Diễn đạt lại đoạn đó.
	

	4
	Luyện viết
	Gồm các chủ đề:

- Gắn di sản văn hóa đối với phát triển du lịch.

- Giữ gìn bản sắc văn hóa trong bối cảnh hiện nay
	


6. Yêu cầu với học viên 
- Chuẩn bị nội dung thảo luận;

- Chuẩn bị nội dung tự học;

- Chuẩn bị nội dung câu hỏi trước, trong, sau giờ lên lớp;

- Đọc tài liệu theo hướng dẫn.

Bài 8
 PHÁP LUẬT VÀ QUYỀN CON NGƯỜI
1. Số tiết lên lớp: 08
2. Mục tiêu
- Về kiến thức: Cung cấp những khái niệm, thuật ngữ, từ vựng cơ bản chuyên ngành liên quan đến lĩnh vực bài học.
- Về kĩ năng
+ Kỹ năng nghe hiểu: Nghe hiểu được các từ vựng, thuật ngữ, thông tin, ý chính trong bài học và một số nội dung liên quan đến lĩnh vực của bài học trong học tập và giao tiếp.

+ Kỹ năng nói: Diễn đạt, trình bày rõ ràng, mạch lạc ý kiến về những vấn đề đã học trong bài, có thể trao đổi các nội dung bài học và một số nội dung liên quan.

+ Kỹ năng đọc: Phát âm chính xác và đọc lưu loát, các thuật ngữ, đọc đúng câu văn trong bài học.

+ Kỹ năng viết: Có thể tạo lập văn bản đúng kết cấu, sử dụng đúng cấu trúc ngữ pháp đã học để diễn đạt các nội dung liên quan đến chủ đề học.

- Về tư tưởng/ thái độ
+ Có ý thức tự rèn luyện các kỹ năng để sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt chính xác , rõ ràng, lịch sự và có trách nhiệm.

+ Hình thành thái độ chủ động học tập, khai thác các nguồn tài liệu, nâng cao vốn từ, khả năng diễn đạt và kỹ năng sử dụng tiếng Việt chuyên ngành.
3. Chuẩn đầu ra và đánh giá người học

	Chuẩn đầu ra (Sau khi kết thúc bài giảng/

chuyên đề này, học viên có thể đạt được)
	Đánh giá người học

	
	Yêu cầu đánh giá
	Hình thức đánh giá

	- Về kiến thức: Nhận biết và hiểu được từ vựng, thuật ngữ và cách diễn đạt tiếng Việt chuyên ngành được sử dụng trong bài.
	- Kiểm tra 

- Thi kết thúc môn học
	- Tự luận hoặc tự luận kết hợp vấn đáp

	- Về kỹ năng: Nghe và xác định được nội dung chính, thông tin quan trọng trong các đoạn hội thoại, bài trình bày hoặc trao đổi chuyên môn.
	
	

	- Về thái độ/Tư tưởng: Có ý thức tự học, trau dồi vốn tiếng Việt chuyên ngành và sử dụng đúng bối cảnh.
	
	


4. Tài liệu học tập 

4.1 Tài liệu phải đọc: 

Đề cương môn học Tiếng Việt chuyên ngành 1, Khoa Văn hóa và Phát triển, Học viện Chính trị khu vực I.
4.2 Tài liệu tham khảo: 

Vũ Văn Thi (2015), Giáo trình Tiếng Việt chuyên ngành 3 (Kinh tế - Xã hội), Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.

5. Nội dung, tiến trình dạy học 
	STT
	Câu hỏi cốt lõi
	Nội dung
	Câu hỏi trước
và sau giờ lên lớp

	1
	Bài đọc
	Thượng tôn pháp luật là trách nhiệm của mọi người trong xã hội
         Xây dựng pháp luật là yêu cầu tất yếu của Nhà nước, chấp hành pháp luật là ý thức trách nhiệm của công dân. Việc thượng tôn pháp luật có vị trí, vai trò rất quan trọng, có ý nghĩa quyết định đến thắng lợi của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đặc biệt, trong xu thế hội nhập hiện nay, giáo dục nâng cao ý thức pháp luật làm cho mọi người chấp hành pháp luật không chỉ là yêu cầu mà còn là trách nhiệm của mọi người dân; tinh thần thượng tôn pháp luật thể hiện thước đo trình độ phản ánh ý thức chính trị của công dân.

            Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, các cấp chính quyền, các bộ, ban ngành, các tổ chức quần chúng và nhân dân đã tích cực hưởng ứng, thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước góp phần đẩy lùi các hành vi vi phạm pháp luật và một số loại tội phạm, giữ vững an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, phục vụ đắc lực cho phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Tuy nhiên, tình hình vi phạm pháp luật, tình hình tội phạm vẫn còn diễn biến phức tạp; cùng với sự phát triển của khoa học hiện đại, công nghệ thông tin phát triển vượt trội, lợi dụng vấn đề này, một số đối tượng có hành vi phạm tội tinh vi, đã xuất hiện nhiều loại tội phạm mới như: Khủng bố, rửa tiền, mua bán người, sử dụng công nghệ cao… Tội phạm liên quan trực tiếp đến sự suy thoái đạo đức gia đình, xã hội, có nhiều vụ đặc biệt nghiêm trọng; tội phạm sử dụng vũ khí chống lại lực lượng thi hành công vụ gia tăng.

         Để tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội; nâng cao hiệu quả công tác quản lý xã hội, tuyên truyền, giáo dục về pháp luật về đạo đức, lối sống, vận động nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng, chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Theo đề xuất của Chính phủ, Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam Khóa XIII chọn ngày 9/11 (Ngày ban hành Hiến pháp 1946) là Ngày pháp luật. Việc triển khai thực hiện Ngày pháp luật là khẳng định sự tôn vinh các giá trị, vai trò đặc biệt quan trọng của Hiến pháp, pháp luật trong đời sống xã hội và sự phát triển của quốc gia, đánh dấu bước phát triển của dân tộc; qua đó, làm cho ý thức thượng tôn pháp luật thực sự thấm sâu vào đời sống, vào hành vi, hoạt động của mọi công dân, của cơ quan, tổ chức và toàn xã hội.

        Ngày 09/11 - Ngày ban hành Hiến pháp 1946 được xác định là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (gọi tắt là Ngày Pháp luật), đã được chính thức luật hóa trong Luật Phổ biến giáo dục pháp luật năm 2012. Năm 2013 là năm đầu tiên Luật Phổ biến giáo dục pháp luật (2012) có hiệu lực thi hành, cũng là năm đầu tiên, ngày 9/11 trở thành Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam và được tổ chức thống nhất trên quy mô toàn quốc. Đây là năm đánh dấu một sự kiện rất quan trọng trong đời sống chính trị - pháp lý của đất nước, đó là việc toàn dân tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Hiến pháp (sửa đổi), bản Hiến pháp của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Chính vì thế, Ngày Pháp luật càng có ý nghĩa đặc biệt, vừa là sự tiếp nối đợt sinh hoạt chính trị, pháp lý sâu rộng, vừa tăng cường, nâng cao ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân.

          Đến nay, Ngày Pháp luật đã được các bộ, ngành, đoàn thể, địa phương tích cực hưởng ứng với nhiều cách làm hay, mô hình sáng tạo, đổi mới, góp phần khơi dậy ý thức trách nhiệm công dân, nâng cao ý thức pháp luật, giáo dục lối sống, làm việc theo Hiến pháp và pháp luật, nâng cao hiệu quả xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật trong nhân dân.

        Để tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật sâu rộng, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong toàn quân, căn cứ quy định tổ chức Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hằng năm, Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư số 42/2016/TT-BQP ngày 30/3/2016 về việc “Quy định công tác phổ biến, giáo dục phá5p luật trong Bộ Quốc phòng”. Theo đó, các cơ quan, đơn vị trong toàn quân xây dựng kế hoạch thực hiện sát với tình hình thực tế đơn vị; đồng thời, cụ thể hóa bằng các biện pháp thiết thực, hiệu quả, phù hợp với mô hình cơ quan, đơn vị.

        Nhằm góp phần hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam và thực hiện nghiêm túc Thông tư 42 của Bộ Quốc phòng, Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện Lục quân đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn xây dựng và tổ chức, triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật hằng năm. Qua đó, nâng cao nhận thức, kiến thức pháp luật, xây dựng ý thức tự giác chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội cho sĩ quan, QNCN, CN&VCQP, HSQ-CS trong toàn Học viện. Nội dung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tập trung quán triệt, giới thiệu về mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật (9/11); vị trí, vai trò của Hiến pháp và những quan điểm của Đảng, Nhà nước ta về chủ quyền biển đảo, các vấn đề liên quan đến hòa bình, ổn định; về phòng, chống tham nhũng; các loại tội phạm; an toàn giao thông; vệ sinh an toàn thực phẩm; giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân và những lĩnh vực khác phù hợp với tình hình thực tế của Học viện và của các cơ quan, đơn vị. Đồng thời, Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện yêu cầu các cơ quan, đơn vị duy trì thường xuyên và thực hiện nghiêm "Ngày Pháp luật” trong Học viện. Quán triệt đầy đủ, sâu sắc mục đích, ý nghĩa, nội dung, yêu cầu về Ngày Pháp luật được quy định trong Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và Nghị định 28/2013/NĐ-CP của Chính phủ, Thông tư số 42/2016/TT-BQP ngày 30/3/2016 của Bộ Quốc phòng, Ngày Pháp luật được tổ chức thực hiện chặt chẽ, đồng bộ, phù hợp với đặc điểm, tình hình nhiệm vụ của Học viện, mang lại hiệu quả thiết thực. Thông qua đó, mỗi người phải có nhận thức đúng đắn về vị trí, ý nghĩa việc chấp hành pháp luật, tự giác thực hiện và xây dựng lối sống trong sạch, lành mạnh, góp phần hạn chế vi phạm kỷ luật thông thường, ngăn ngừa vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, vi phạm pháp luật Nhà nước.

       Để pháp luật thật sự đi sâu vào cuộc sống, tôn vinh tinh thần thượng tôn pháp luật, làm cho Ngày Pháp luật ngày càng sinh động, thiết thực, các cấp chính quyền, các bộ, ban, ngành, các tổ chức quần chúng đã tích cực tăng cường các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân; làm cho pháp luật thật sự được lan tỏa sâu rộng, nhân dân đồng tình ủng hộ, tích cực hưởng ứng mạnh mẽ, hiểu pháp luật để sống đúng, sống hạnh phúc và hành động trong khuôn khổ pháp luật: “Sống, làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật”; đưa pháp luật vào cuộc sống và bắt kịp với sự phát triển tích cực của xã hội. Góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

(https://hvlq.vn/tin-tuc/quoc-phong-an-ninh/thuong-ton-phap-luat-la-trach-nhiem-cua-moi-nguoi-trong-xa-h.html)
	

	2
	Từ vựng
	thượng tôn pháp luật, trách nhiệm công dân, xây dựng pháp luật, chấp hành pháp luật, ý thức pháp luật, hội nhập quốc tế, vi phạm pháp luật, an ninh quốc gia, trật tự xã hội, phát triển kinh tế - xã hội, công nghệ thông tin, tội phạm công nghệ cao, khủng bố, rửa tiền, mua bán người, suy thoái đạo đức, hệ thống chính trị, tuyên truyền pháp luật, giáo dục pháp luật, Hiến pháp, Ngày Pháp luật, luật hóa, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, cán bộ công chức, phổ biến pháp luật, Bộ Quốc phòng, kỷ luật quân đội, phòng chống tham nhũng, quyền công dân
	

	3
	Thảo luận
	Câu hỏi 1: Hãy giải thích và đặt câu với các từ/ cụm từ: Thượng tôn pháp luật, chấp hành pháp luật, ý thức trách nhiệm, tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, hưởng ứng, nghiêm túc. Trao đổi với bạn về từ nào khó sử dụng nhất và vì sao.
Câu hỏi 2: Hãy giải thích sự khác nhau giữa 2 từ trong các cặp từ: “chấp hành – tuân thủ”; “tuyên truyền – phổ biến”; “ý thức – nhận thức”; “hưởng ứng – tham gia”. Đặt cậu minh họa.

Câu hỏi 3: Trình bày ý kiến về câu: “Thượng tôn pháp luật”. Mỗi thành viên đưa ra ý kiến riêng về vấn đề này.
	

	4
	Luyện viết
	 - Thượng tôn pháp luật – là xây dựng xã hội văn minh và phát triển bền vững.
- Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của công dân trong bối cảnh hiện nay.
	


6. Yêu cầu với học viên 
- Chuẩn bị nội dung thảo luận;

- Chuẩn bị nội dung tự học;

- Chuẩn bị nội dung câu hỏi trước, trong, sau giờ lên lớp;

- Đọc tài liệu theo hướng dẫn.

Bài 9

 ĐƯỜNG LỐI ĐỐI NGOẠI CỦA VIỆT NAM
1. Số tiết lên lớp: 08
2. Mục tiêu
- Về kiến thức: Cung cấp những khái niệm, thuật ngữ, từ vựng cơ bản chuyên ngành liên quan đến lĩnh vực bài học.
- Về kĩ năng
+ Kỹ năng nghe hiểu: Nghe hiểu được các từ vựng, thuật ngữ, thông tin, ý chính trong bài học và một số nội dung liên quan đến lĩnh vực của bài học trong học tập và giao tiếp.

+ Kỹ năng nói: Diễn đạt, trình bày rõ ràng, mạch lạc ý kiến về những vấn đề đã học trong bài, có thể trao đổi các nội dung bài học và một số nội dung liên quan.

+ Kỹ năng đọc: Phát âm chính xác và đọc lưu loát, các thuật ngữ, đọc đúng câu văn trong bài học.

+ Kỹ năng viết: Có thể tạo lập văn bản đúng kết cấu, sử dụng đúng cấu trúc ngữ pháp đã học để diễn đạt các nội dung liên quan đến chủ đề học.

- Về tư tưởng/ thái độ
+ Có ý thức tự rèn luyện các kỹ năng để sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt chính xác , rõ ràng, lịch sự và có trách nhiệm.

+ Hình thành thái độ chủ động học tập, khai thác các nguồn tài liệu, nâng cao vốn từ, khả năng diễn đạt và kỹ năng sử dụng tiếng Việt chuyên ngành.
3. Chuẩn đầu ra và đánh giá người học

	Chuẩn đầu ra (Sau khi kết thúc bài giảng/

chuyên đề này, học viên có thể đạt được)
	Đánh giá người học

	
	Yêu cầu đánh giá
	Hình thức đánh giá

	- Về kiến thức: Nhận biết và hiểu được từ vựng, thuật ngữ và cách diễn đạt tiếng Việt chuyên ngành được sử dụng trong bài.
	- Kiểm tra 

- Thi kết thúc môn học
	- Tự luận hoặc tự luận kết hợp vấn đáp

	- Về kỹ năng: Nghe và xác định được nội dung chính, thông tin quan trọng trong các đoạn hội thoại, bài trình bày hoặc trao đổi chuyên môn.
	
	

	- Về thái độ/Tư tưởng: Có ý thức tự học, trau dồi vốn tiếng Việt chuyên ngành và sử dụng đúng bối cảnh.
	
	


4. Tài liệu học tập 

4.1 Tài liệu phải đọc: 

Đề cương môn học Tiếng Việt chuyên ngành 1, Khoa Văn hóa và Phát triển, Học viện Chính trị khu vực I.
4.2 Tài liệu tham khảo: 

Vũ Văn Thi (2015), Giáo trình Tiếng Việt chuyên ngành 3 (Kinh tế - Xã hội), Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.

5. Nội dung, tiến trình dạy học 
	STT
	Câu hỏi cốt lõi
	Nội dung
	Câu hỏi trước
và sau giờ lên lớp

	1
	Bài đọc
	
Đường lối đối ngoại Độc lập, Tự chủ của Việt Nam

Trong bối cảnh thế giới biến động sâu sắc, cục diện địa chính trị ngày càng phức tạp, các thế lực thù địch ra sức cố tình xuyên tạc, bóp méo đường lối đối ngoại của Việt Nam bằng những luận điệu phiến diện, phi thực tế nhằm phủ nhận những thành quả đối ngoại to lớn mà Đảng và Nhà nước ta đã đạt được trong thời gian qua. Thực tế chứng minh rằng, đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa của Việt Nam là sự kết tinh giữa trí tuệ, bản lĩnh và tầm nhìn chiến lược - một lựa chọn sáng suốt, phù hợp quy luật phát triển của thời đại.

Độc lập, Tự chủ - nền tảng vững chắc và chủ trương nhất quán của Đối ngoại Việt Nam

Từ khi giành lại độc lập dân tộc và trong suốt thời kỳ Đổi mới cho đến nay, Việt Nam luôn coi độc lập, tự chủ là nguyên tắc cốt lõi, là kim chỉ nam trong mọi quyết sách đối ngoại. Độc lập, tự chủ không đồng nghĩa với tự cô lập hay khép kín, mà là quyền tự quyết định con đường phát triển trên cơ sở lợi ích quốc gia - dân tộc, không chịu sự chi phối hay áp đặt của bất kỳ thế lực nào. Chính nhờ kiên định nguyên tắc độc lập, tự chủ, Việt Nam đã vượt qua bao thử thách - từ chính sách bao vậy, cấm vận cho đến cạnh tranh chiến lược toàn cầu - để giữ vững chủ quyền, mở rộng hợp tác và nâng cao vị thế quốc tế.

Một minh chứng điển hình cho nguyên tắc độc lập, tự chủ là đường lối quốc phòng “bốn không” của Việt Nam: không tham gia liên minh quân sự; không liên kết với nước này để chống nước khác; không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự hoặc sử dụng lãnh thổ Việt Nam để chống lại nước khác; và không sử dụng hay đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế. Qua đó, Việt Nam vừa khẳng định lập trường hòa bình, tự vệ, vừa duy trì được quan hệ hợp tác, hữu nghị với nhiều quốc gia, trong đó gồm cả các nước lớn có lợi ích rất khác nhau.

Thời gian qua, đã xuất hiện một số luận điệu xuyên tạc cố tình phủ nhận giá trị của đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ của Việt Nam. Họ cho rằng chính nguyên tắc ấy khiến Việt Nam “thiếu lựa chọn” và khó linh hoạt trong quan hệ với các nước lớn. Song thực tế cho thấy điều hoàn toàn ngược lại.

Thực tiễn gần bốn mươi năm đổi mới đã chứng minh rằng Việt Nam không hề “thiếu chọn lựa”, mà trái lại, đã mở rộng quan hệ đối ngoại với 195 quốc gia trên thế giới, thiết lập 40 khuôn khổ đối tác, trong đó có 14 đối tác chiến lược toàn diện, 11 đối tác chiến lược và 15 đối tác toàn diện. Việt Nam cũng là một trong số ít quốc gia đã thiết lập quan hệ ngoại giao với tất cả 193 nước thành viên Liên Hợp Quốc. 


Đặc biệt, trong các vấn đề nhạy cảm quốc tế, Việt Nam luôn thể hiện quan điểm rõ ràng, theo các nguyên tắc: tôn trọng Hiến chương Liên Hợp Quốc, không can thiệp công việc nội bộ, tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của mọi quốc gia. Chính lập trường đó đã giúp Việt Nam giữ vững uy tín, đồng thời tạo thế cân bằng chiến lược giữa các đối tác lớn – một nghệ thuật ứng xử đặc sắc trong nền ngoại giao hiện đại.

Có được kết quả như vậy là bởi, trong suốt 80 năm qua, nền ngoại giao cách mạng Việt Nam luôn kiên định theo đuổi triết lý ngoại giao của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dĩ bất biến, ứng vạn biến” - lấy cái bất biến là lợi ích quốc gia - dân tộc và hòa bình để ứng phó với cái vạn biến của thế giới. Đường lối đó thể hiện bản lĩnh, trí tuệ và tinh thần nhân văn của dân tộc Việt Nam: kiên quyết bảo vệ chủ quyền, đồng thời sẵn sàng hợp tác, đối thoại để cùng phát triển. Một nội dung then chốt của đường lối đối ngoại Việt Nam hiện nay là gắn phục vụ phát triển kinh tế với bảo đảm an ninh môi trường và thể hiện trách nhiệm quốc tế. Việt Nam không chỉ là quốc gia thụ hưởng toàn cầu hóa, mà còn là một thành viên tích cực đóng góp cho các mục tiêu phát triển bền vững.


Như vậy, đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa là sự kết tinh giữa tư duy lý luận sáng tạo của Đảng với kinh nghiệm lịch sử và thực tiễn hội nhập của đất nước. Bước vào giai đoạn phát triển mới, Việt Nam tiếp tục phát huy tinh thần đó, kiên định mục tiêu phát triển bền vững theo định hướng xã hội chủ nghĩa, đồng thời chủ động hội nhập sâu rộng, đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định và thịnh vượng chung của khu vực và thế giới. Đó chính là con đường đúng đắn, sáng suốt - con đường của bản lĩnh, trí tuệ và khát vọng Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

 (https://www.thinhvuongvietnam.com/Content/duong-loi-doi-ngoai-doc-lap-tu-chu-cua-viet-nam---ban-linh-sang-tao-va-hoi-nhap-trong-ky-nguyen-moi-5557)
	

	2
	Từ vựng
	đường lối đối ngoại, độc lập tự chủ, hòa bình, hợp tác phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa, địa chính trị, thế lực thù địch, lợi ích quốc gia, dân tộc, chủ quyền, hội nhập quốc tế, quốc phòng “bốn không”, liên minh quân sự, quan hệ quốc tế, đối tác chiến lược, đối tác toàn diện, Liên Hợp Quốc, Hiến chương Liên Hợp Quốc, toàn vẹn lãnh thổ, can thiệp nội bộ, cân bằng chiến lược, ngoại giao hiện đại, “Dĩ bất biến, ứng vạn biến”, toàn cầu hóa, phát triển bền vững, an ninh môi trường, trách nhiệm quốc tế, ngoại giao cách mạng, thịnh vượng chung
	

	3
	Thảo luận
	Câu hỏi 1: Giải thích các từ/cụm từ: độc lập, tự chủ, nhất quán, kiên định, chi phối, áp đặt, linh hoạt, lập trường, ứng phó, thịnh vượng. Các từ/ cụm từ này có thể sử dụng trong nhiều trường hợp khác nhau không? Lấy ví dụ minh họa.

Câu hỏi 2: Hãy trình bày tóm tắt đoạn văn từ “Từ khi giành lại độc lập dân tộc……” cho đến “...nền ngoại giao hiện đại”. Chọn 5 từ/ cụm từ giải thích và đặt câu với nó.
Câu hỏi 3: Đồng chí hiểu cách cụm từ “không đồng nghĩa với…” trong câu: “Độc lập, tự chủ không đồng nghĩa với tự cô lập hay khép kín” như thế nào? Hãy đặt 2 câu với cụm từ này. 
	

	4
	Luyện viết
	- Đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ của Việt Nam trong thời kỳ hội nhập quốc tế

 - Vai trò của ngoại giao Việt Nam trong giữ gìn hòa bình và phát triển đất nước
	


6. Yêu cầu với học viên 
- Chuẩn bị nội dung thảo luận;

- Chuẩn bị nội dung tự học;

- Chuẩn bị nội dung câu hỏi trước, trong, sau giờ lên lớp;

- Đọc tài liệu theo hướng dẫn.

Bài 10

 RÈN LUYỆN KỸ NĂNG THUYẾT TRÌNH
1. Số tiết lên lớp: 03
2. Mục tiêu

- Về kiến thức 

+ Giúp học viên nâng cao khả năng sử dụng tiếng Việt trong giao tiếp học thuật và thực tiễn.

+ Rèn luyện sự tự tin, chủ động và khả năng trình bày ý tưởng trước tập thể.

+ Củng cố vốn từ vựng, ngữ pháp và khả năng diễn đạt tiếng Việt theo chủ đề. 

- Về kĩ năng
+ Kỹ năng trình bày, diễn đạt và sử dụng từ vựng học thuật phù hợp chủ đề. 

+ Kỹ năng giao tiếp, tương tác và trả lời câu hỏi trước tập thể. 

- Về tư tưởng/ thái độ: Bồi dưỡng tinh thần chủ động, tự tin và trách nhiệm trong học tập..
3. Chuẩn đầu ra và đánh giá người học

	Chuẩn đầu ra (Sau khi kết thúc bài giảng/

chuyên đề này, học viên có thể đạt được)
	Đánh giá người học

	
	Yêu cầu đánh giá
	Hình thức đánh giá

	- Về kiến thức: Có kiến thức, thông tin về các vấn đề đã học, vận dụng vào học tập, giao tiếp và trao đổi chuyên ngành.
	- Kiểm tra 

- Thi kết thúc môn học
	- Tự luận hoặc tự luận kết hợp vấn đáp

	- Về kỹ năng: Thuyết trình lưu loát một vấn đề đã học, sử dụng và phát âm chính xác từ vựng chuyên ngành
	
	

	- Về thái độ/Tư tưởng : Nâng cao ý thức tự rèn luyện các kỹ năng ngôn ngữ.
	
	


4. Tài liệu học tập 

4.1 Tài liệu phải đọc: 

Đề cương môn học Tiếng Việt chuyên ngành 1, Khoa Văn hóa và Phát triển, Học viện Chính trị khu vực I.
4.2 Tài liệu tham khảo: 

Vũ Văn Thi (2015), Giáo trình Tiếng Việt chuyên ngành 3 (Kinh tế - Xã hội), Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.

5. Nội dung, tiến trình dạy học 
	STT
	Câu hỏi cốt lõi
	Nội dung
	Câu hỏi trước
và sau giờ lên lớp

	1
	Kỹ năng thuyết trình
	1. Cấu trúc cơ bản của một bài thuyết trình

Một bài thuyết trình thường gồm 3 phần:

- Mở đầu: Giới thiệu chủ đề, tạo sự chú ý và nêu mục tiêu thuyết trình. 

 - Nội dung chính: Trình bày các luận điểm, dẫn chứng, phân tích theo logic rõ ràng. 

- Kết luận: Tóm tắt ý chính, khẳng định thông điệp và có thể đưa ra gợi mở hoặc lời cảm ơn.

2. Các yếu tố trong thuyết trình

Nội dung: chính xác, rõ ràng, có logic.

Ngôn ngữ: dễ hiểu, phù hợp đối tượng người nghe.

Giọng nói: rõ ràng, nhấn nhá hợp lý, tránh đơn điệu.

Phi ngôn ngữ: ánh mắt, cử chỉ, tư thế, biểu cảm.

Phương tiện hỗ trợ: slide, hình ảnh, video giúp tăng hiệu quả truyền đạt.
	

	2
	Thực hành thuyết trình
	HV chọn 1 vấn đề trong các chủ đề đã học để thuyết trình:
1. Chủ đề về chính sách kinh tế xã hội

2. Chủ đề về pháp luật

3. Chủ đề về quyền con người

4. Chủ đề về dân số

5. Chủ đề về phát triển bền vững
	


6. Yêu cầu với học viên 
- Chuẩn bị nội dung thảo luận;

- Chuẩn bị nội dung tự học;

- Chuẩn bị nội dung câu hỏi trước, trong, sau giờ lên lớp;

- Đọc tài liệu theo hướng dẫn.

Bài 11
 ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA
1. Số tiết lên lớp: 05
2. Mục tiêu
- Về kiến thức 

+ Hệ thống hóa kiến thức về các chủ đề đã học
+ Củng cố vốn từ vựng tiếng Việt chuyên ngành cho sinh viên nước ngoài.

+ Giúp sinh viên nâng cao khả năng đọc hiểu, phân tích và vận dụng kiến thức vào giao tiếp và học tập bằng tiếng Việt.

- Về kĩ năng
+ Kỹ năng sử dụng từ vựng chuyên ngành chính trị – xã hội bằng tiếng Việt

+ Kỹ năng trình bày quan điểm, thảo luận và phản biện.

+ Viết đoạn văn ngắn theo chủ đề

- Về tư tưởng/ thái độ: Giúp học viên hiểu và tôn trọng các vấn đề chính trị, văn hóa - xã hội của Việt Nam. 
3. Chuẩn đầu ra và đánh giá người học

	Chuẩn đầu ra (Sau khi kết thúc bài giảng/

chuyên đề này, học viên có thể đạt được)
	Đánh giá người học

	
	Yêu cầu đánh giá
	Hình thức đánh giá

	- Về kiến thức: Hiểu được nội dung và các từ vựng, thuật ngữ chuyên ngành đã học.
	- Kiểm tra 

- Thi kết thúc môn học
	- Tự luận hoặc tự luận kết hợp vấn đáp

	- Về kỹ năng: Vận dụng được nội dung bài học và các kỹ năng trong trao đổi chuyên môn.
	
	

	- Về thái độ/Tư tưởng: Có ý thức tự học, trau dồi vốn tiếng Việt chuyên ngành và sử dụng đúng bối cảnh.
	
	


4. Tài liệu học tập 

4.1 Tài liệu phải đọc: 

Đề cương môn học Tiếng Việt chuyên ngành 1, Khoa Văn hóa và Phát triển, Học viện Chính trị khu vực I.
4.2 Tài liệu tham khảo: 

Vũ Văn Thi (2015), Giáo trình Tiếng Việt chuyên ngành 3 (Kinh tế - Xã hội), Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.

5. Nội dung, tiến trình dạy học 
	STT
	Câu hỏi cốt lõi
	Nội dung
	Câu hỏi trước
và sau giờ lên lớp

	1
	Thảo luận
	VĐ 1: Việt Nam trong thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế
   - Những thành tựu nổi bật của Việt Nam về kinh tế, đối ngoại và phát triển xã hội.

   - Cơ hội và thách thức của Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa và Cách mạng công nghiệp 4.0.

VĐ 2: Vai trò của pháp luật trong phát triển đất nước
  - Ý nghĩa của thượng tôn pháp luật và xây dựng Nhà nước pháp quyền.

VĐ 3: Con người và phát triển bền vững ở Việt Nam hiện nay
  - Vai trò của dân số, nguồn nhân lực và giáo dục đối với phát triển bền vững.

  - Trách nhiệm của công dân và thế hệ trẻ trong xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.
	

	2
	Luyện viết
	Chọn 1 nội dung trong phần thảo luận để triển khai thành một bài viết ngắn.
	


6. Yêu cầu với học viên 
- Chuẩn bị nội dung thảo luận;

- Chuẩn bị nội dung tự học;

- Chuẩn bị nội dung câu hỏi trước, trong, sau giờ lên lớp;
- Đọc tài liệu theo hướng dẫn.
                                                                                                   Hà Nội, ngày    tháng 9 năm 2026
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